
BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm 

cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư y dụng cụ số 2 năm 2024 với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

DS. Huỳnh Xuân Trúc – Nhân viên, Phòng Vật tư Thiết bị y tế. 

Số điện thoại: 028. 54042811 (Số nội bộ: 336). 

Nhận qua Email (file excel): baogiatuduvthc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh 

viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Bản báo giá có đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00, ngày 28/8/2024 đến trước 10 giờ 00  

Ngày 09/9/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 09 tháng 9 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

1 

Que cấy nhựa 

dùng một lần cỡ 

10 ul, đầu tròn 

37.980 Que 

Chất liệu bằng nhựa, gắn liền đầu 

khuyên cấy hình tròn, thể tích 

10mcl, sử dụng 1 lần. Đóng gói: 02 

que/gói. Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

2 
Bông gòn hút 

nước 
8 Kg 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, có 

khả năng thấm hút, màu trắng, 

không lẫn tạp chất, không mùi và 

đã giảm thiểu tối đa xơ thừa. Đóng 

gói 1kg/gói 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

3 
Bông gòn không 

thấm nước 
7 Kg 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

không thấm hút, bông mềm, trơn, 

không mùi. Đóng gói 1kg/gói 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

4 
Gòn chích tiệt 

trùng 3*3 
41.360 

Gói/ 

50gr 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

kích thước (3cm x 3cm x 

0.5cm)±0.2cm, có khả năng thấm 

hút, màu trắng, sợi mảnh, mềm, 

không mùi và không lẫn tạp chất.  

Đóng gói: 50gram/gói. Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

5 
Gòn vấn không 

tiệt trùng fi 1,5*3 
927 

Gói/ 

500g 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

đường kính: 1.5cm±0.2cm, dài 

3cm±0.2cm, có khả năng thấm hút, 

màu trắng, sợi mảnh, mềm, se chắc 

chắn, không mùi và không lẫn tạp 

chất. Đóng gói: 500gram/ gói. 

Không tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

6 
Gòn vệ sinh tiệt 

trùng fi 3*4 
1.960 Gói 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

đường kính: 3cm±0,2cm, dài 

4cm±0,2cm,có khả năng thấm hút, 

màu trắng, sợi mảnh, mềm, không 

mùi và không lẫn tạp chất.  

Đóng gói: 100gram/ gói. Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

7 
Gòn vấn tiệt 

trùng fi 1,5*3 
1.250 Gói 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

đường kính: 1.5cm±0.2cm, dài 

3cm±0.2cm, có khả năng thấm hút, 

màu trắng, sợi mảnh, mềm, không 

mùi và không lẫn tạp chất.  

Đóng gói: 100gram/ gói (tương 

ứng khoảng 100 viên). Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

8 

Gòn chích 3cm x 

3cm,  không tiệt 

trùng 

135 
100g 

/gói 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

kích thước 3cm x 3cm x 0.5cm, có 

khả năng thấm hút, màu trắng, sợi 

mảnh, mềm, không mùi và không 

lẫn tạp chất. Đóng gói: 50gram/ 

gói. Không Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

9 
Gòn vấn không 

tiệt trùng fi 2 
270 

Gói/ 

500gr 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

đường kính: 1.5cm±0.2cm, dài 

3cm±0.2cm, thấm hút tốt, màu 

trắng, sợi mảnh, mềm, se chắc 

chắn, không mùi và không lẫn tạp 

chất. Đóng gói: 500gram/ gói 

(tương ứng khoảng 500 viên). 

Không tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

10 

Tăm bông (gạc 

cầu) tiệt trùng 

đường kính 3 cm 

21.210 Viên 

Lớp vải bọc bên ngoài: Gạc y tế 

100% cotton, đuôi dây dài 

15cm±2cm, màu trắng, không mùi 

và thấm hút tốt. Lớp gòn bên trong: 

Bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

đường kính 3cm±0.2cm, có khả 

năng thấm hút, màu trắng, se chắc 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

chắn, không mùi và không lẫn tạp 

chất. Đóng gói: 20 viên/gói. Tiệt 

trùng 

11 

Tăm bông (gạc 

cầu) tiệt trùng 

đường kính 5 cm 

209.800 Viên 

Gạc dệt 100% cotton, hình cầu, 

đường kính 4-5cm, đuôi dây dài 

15cm đến 20 cm, thấm hút, màu 

trắng. Lớp gòn bên trong: Bông xơ 

tự nhiên 100%  

Đóng gói: 20 viên/gói. Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

12 

Tăm bông xét 

nghiệm nhựa 

15cm, một đầu 

gòn nhỏ 

23.100 
Cây/ 

que 

Thân que bằng nhựa, dài 

15cm±0.5cm, một đầu quấn gòn 

bằng bông xơ tự nhiên 100% 

cotton (đường kính 3mm±0.2mm). 

Đóng gói: 05 que/gói. Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

13 
Tăm bông nhựa 1 

đầu gòn, dài 7cm 
464.500 

Cây/ 

Cái 

Thân que bằng nhựa, dài 7cm-8cm, 

một hoặc hai đầu quấn gòn. Đóng 

gói: 20 que/ gói. Tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

14 
Bơm tiêm 3cc 

kim 25                    
21.000 Cái    

Chất liệu nhựa, dung tích 3ml, cỡ 

kim 25G x 1 inch. Tiệt trùng từng 

cái. Kim chích bằng kim loại 

không rỉ, nhẵn, bờ vách kim sắc 

bén, góc vát, đầu kim sắc nhọn, có 

nắp đậy. Có vạch chia 0,1-0,2ml. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

15 

Băng keo vô 

trùng dạng trong 

suốt 60 x 70mm 

56.200 Miếng 

Kích thước: (6cm x 7cm)±1cm 

Lớp film mỏng bằng màng 

polyurethane, trong suốt không 

thấm nước, phủ keo acrylic hoặc 

oxit kẽm, có độ bám dính cao, 

không gây kích ứng da. Đóng gói 

tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

16 

Băng keo cuộn 

co dãn 10cm x 

2,5m 

5.856 Cuộn 

Kích thước: rộng 10cm ± 0,5cm, 

dài 2,5m ± 0,5m.  

Vải nền chất liệu sợi polyester đan 

không dệt, co giãn. Phủ lớp keo 

acrylic hoặc keo oxid kẽm có độ 

bám dính. Có vạch in cắt sẵn theo 

kích cỡ.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

17 

Băng keo cuộn 

co dãn 10cm x 

4,5m 

165 Cuộn 

Kích thước: rộng 10cm (±0,5cm), 

dài 4,5m (± 0,5m). Băng keo thun 

màu trắng 100% cotton, co dãn. 

Phủ lớp keo acrylic hoặc keo oxid 

kẽm, có độ bám dính. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

18 
Băng keo lụa lõi 

liền 2,5cm x 5m 
31.816 Cuộn 

Kích thước: rộng 2,5cm ± 0,2cm, 

dài ≥ 5m. 

Vải lụa trắng, có bờ răng cưa để xé. 

Phủ lớp keo oxit kẽm hoặc keo 

acrylic, có độ bám dính. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

19 

Băng keo có gạc 

vô trùng 6cm x 

7cm 

79.245 Miếng 

Băng keo có gạc, kích thước: 6cm 

(±1cm) x 8cm (±1cm).  

Lớp ngoài chất liệu sợi polyester 

không đan dệt, co giãn. Phủ lớp 

keo acrylic có độ bám dính. Lớp 

gạc màu trắng, thấm hút, phủ lớp 

chống dính polyethylene.  

Tiệt trùng từng miếng đóng gói 

riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

20 

Gạc 5cm x 

120cm x 8 lớp, 

tiệt trùng 

100 Cái    
Gạc 10cm x 120cm x 8 lớp, tiệt 

trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

21 

Gạc 10cm x 

120cm x 8 lớp, 

tiệt trùng 

100 Cái    
Gạc 10cm x 120cm x 8 lớp, tiệt 

trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

22 
Gạc hút tiệt trùng 

23 x 7cm x 4 lớp 
63.250 Cái    

- Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 

100% sợi cotton, màu trắng, thấm 

hút tốt. 

- Kích thước: 23cm ( ± 3cm) x 7-

10 cm x 4 lớp. 

- Tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

23 

Gạc củ ấu sản 

khoa, 6cm x 6cm 

x 6 lớp, không 

tiệt trùng 

1.452.500 Miếng 

- Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 

100% sợi cotton, màu trắng, có khả 

năng thấm hút. 

- Kích thước: 6cm (± 1cm) x 6cm 

(± 1cm) x 6 lớp. 

- Không tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

24 

Gạc cản quang 

nhỏ 10cm x 

40cm x 5 lớp 

60.700 Miếng 

- Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 

100% sợi cotton, màu trắng, có khả 

năng thấm hút, sợi chắc và có cản 

quang. 

- Kích thước: 10cm(± 1cm) x 40cm 

(± 1cm) x 5 lớp. 

- Không tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

25 

Gạc dẫn lưu 

0,75cm x 100cm 

x 4 lớp, tiệt trùng 

1.548 Cái    

Chất liệu: Vải không dệt màu 

trắng. Kích thước: 0,75-1,5cm x 

100cm x 4 lớp. Đóng gói: 01 cái/ 

gói. Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

26 

Gạc lót đốc kim 

3cm x 4cm x 4 

lớp, tiệt trùng 

50.850 Miếng 

- Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 

100% sợi cotton, màu trắng, có khả 

năng thấm hút. 

- Kích thước: 3cm (± 0,2 cm) x 

4cm (± 0,2 cm)  x 4 lớp. 

- Tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

27 

Gạc 6x8cmx4 lớp 

không tiệt trùng 

(200 miếng/gói) 

12.000 Miếng 

Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 

100% sợi cotton, màu trắng, có khả 

năng thấm hút. Kích thước: (6cm x 

8cm)±1cm x 4 lớp.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

Đóng gói: 200 cái/ gói. Không tiệt 

trùng 

28 

Gạc hút 20cm x 

7cm x 8 lớp, 

không tiệt trùng 

14.000 Cái    

- Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 

100% sợi cotton, màu trắng, có khả 

năng thấm hút. 

- Kích thước: 20cm (± 1cm) x 7–10 

cm x 8 lớp. 

- Không tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

29 

Gạc hút 23cm x 

7cm x 4 lớp, 

không tiệt trùng 

24.200 Cái    

- Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 

100% sợi cotton, màu trắng, có khả 

năng thấm hút. 

- Kích thước: 23cm (± 3cm) x 7-10 

cm x 4 lớp. 

- Không tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

30 
Giấy cầm máu 10 

x 20 cm tiệt trùng 
120 Miếng 

Chất liệu: Cellulose oxi hóa tái tổ 

hợp, nguồn gốc thực vật, dạng lưới 

mềm, tự tiêu, chứa hoạt tính kháng 

khuẩn. Kích thước: (10cm x 

20cm)±1cm. Đóng gói tiệt trùng 

từng miếng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

31 
Bộ lưỡi đèn đặt 

nội khí quản khó 
1 Bộ     

Gồm cán đèn và lưỡi đèn: 

- Cán đèn bằng hợp kim, sử dụng 2 

pin trung, tích hợp bóng đèn led 

ánh sáng trắng: 1 cái 

- Lưỡi đèn cong Macintosh có lãy 

cò linh hoạt, tích hợp dây dẫn ánh 

sáng số 3, 4: Mỗi số 1 cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

32 
Màng lọc tế bào 

(Cell trainer) 
100 Cái    

- Lưới nylon chắc chắn với các lỗ 

kích thước 70-71 micromet, các lỗ 

lưới cách đều nhau, đóng gói từng 

cái tiệt trùng. 

- Khung polypropylen được mã hóa 

màu được đúc có vùng tai cầm. 

- Không gây độc tế bào.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

33 

ống nghiệm nhựa 

không nắp VN 

5ml         

36.000 Ống 

Chất liệu nhựa trong suốt; kích 

thước 5ml, hình trụ tròn, đáy tròn, 

không nắp. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

34 
Ống thông niệu 

quản có lỗ số 7 
24 Cái    

Chất liệu Pebax 

Chiều dài 70cm - 75cm 

Thân có vạch chia đánh dấu, 1 đầu 

có lỗ, 1 đầu có luer lock 

Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

35 Kẹp rốn tiệt trùng 46.680 Cái    

Dùng để kẹp rốn trẻ sau sinh. Chất 

liệu nhựa. Đóng gói: Tiệt trùng 

từng cái.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

36 
Túi chứa oxy 

600ml 
51 Cái    

Túi chứa oxy dùng thay thế trong 

bóp bóng giúp thở silicon, loại 600 

ml. Vật liệu an toàn dễ làm sạch, 

độ bền cao sử dụng nhiều lần. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

37 
Bơm tiêm insulin 

1ml 
230 Cái    

Chất liệu nhựa PP dùng trong y tế, 

dung tích 1ml 

Kim tiêm bằng thép không gỉ , cỡ 

kim 0.3mm(30G) x 0.8mm. Xi lanh 

có vạch đánh dấu thang đo U-100, 

không đốc kim 

Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

38 

Bơm tiêm 50ml 

không kim, đầu 

lớn, sử dụng cho 

ăn 

1.530 Cái    

Chất liệu nhựa y tế không chứa 

DEHP, dung tích 50ml, không kim, 

đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn, 

có vạch chia dung tích rõ ràng. Pít 

tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng. Đóng gói tiệt trùng từng 

cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

39 

Bơm tiêm 50ml 

không kim, đầu 

nhỏ 

3.860 Cái    

Chất liệu nhựa Polypropylen (PP), 

không chứa DEHP, dung tích 

50ml, không kim, đốc xi lanh nhỏ. 

Xi lanh có vạch chia dung tích rõ 

ràng, chính xác và sắc nét, không 

bong tróc hoặc mờ khi tiếp xúc với 

hóa chất, vạch chia nhỏ nhất 1ml. 

Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

40 
Bơm tiêm 20ml 

không kim 
223.860 Cái    

Chất liệu nhựa Polypropylen (PP), 

không chứa DEHP, dung tích 

20ml, không kim. Xi lanh có vạch 

chia dung tích rõ ràng, chính xác 

và sắc nét, không bong tróc hoặc 

mờ khi tiếp xúc với hóa chất. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

41 
Bơm tiêm 5ml 

kim 23 
1.362.530 Cái    

Chất liệu nhựa, dung tích 5ml, cỡ 

kim 23Gx1inch. 

Tiệt trùng từng cái. Kim chích 

bằng kim loại không rỉ, nhẵn, bờ 

vách kim sắc bén, góc vát, đầu kim 

sắc nhọn, có nắp đậy. Có vạch chia 

0,1-0,2ml. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

42 
Bơm tiêm 10ml 

kim 23 
378.284 Cái    

Chất liệu nhựa, dung tích 10ml, cỡ 

kim 23Gx1inch. Tiệt trùng từng 

cái. Kim chích bằng kim loại 

không rỉ, nhẵn, bờ vách kim sắc 

bén, góc vát, đầu kim sắc nhọn, có 

nắp đậy. Có vạch chia 0,1-0,2ml. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

43 
Bơm tiêm 10ml 

kim 25 
2.400 Cái    

Chất liệu nhựa; thể tích 10ml, kim 

25Gx 1 inch. Tiệt trùng từng cái. 

Kim chích bằng kim loại không rỉ, 

nhẵn, bờ vách kim sắc bén, góc vát, 

đầu kim sắc nhọn, có nắp đậy. Có 

vạch chia 0,1-0,2ml. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 
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44 

Bơm tiêm sử 

dụng trong 

TTON 1ml kim 

26 

6.100 Cái    

Chất liệu 

polyethylene/polypropylene, trong 

suốt; thể tích 1ml, có vạch chia rõ 

ràng, kim sắc bén với kích thước 

26Gx1/2 hoặc 27Gx1/2, không độc 

tố, không chất gây sốt., không 

latex. Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

45 

Bơm tiêm sử 

dụng trong 

TTON 10ml 

36.800 Cái    

Chất liệu 

polyethylene/polypropylene, trong 

suốt, thể tích 10ml, không kim, đầu 

xoắn (luer lock), có vạch chia rõ 

ràng, không độc tố, không chất gây 

sốt, không latex. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

46 

Bơm tiêm 50ml 

ko kim (sử dụng 

bơm tiêm tự 

động) 

97.230 Cái    

Chất liệu nhựa y tế, thể tích 50ml. 

Thân ống trong suốt, có chia vạch 

rõ nét với vạch chia nhỏ nhất là 

1ml, có đầu vặn xoắn (luer lock). 

Tương thích với các loại máy bơm 

tiêm tự động hãng B. Braun hoặc 

Terumo. Tiệt trùng từng cái, đóng 

gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

47 
Bơm truyền cơ 

học đàn hồi 
200 

Cái/ 

chiếc 

Thể tích bơm 100ml +/- 10ml 

Có chế độ Bolus từ 0.5ml đến 2ml 

Thể tích dư còn lại không quá 

0,5ml 

Dây truyền chống gấp khúc, dài 

115cm +/-5cm 

Bộ lọc có thể lọc hạt và lọc khí 

Đầu ra khóa luer, có màng lọc 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

48 

Kim sử dụng cho 

buồng tiêm dưới 

da 

400 Cây 

Kim bén, sử dụng tương thích với 

buồng tiêm truyền dưới da. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

49 
Kim lấy máu 

(Lancets)  
105.800 Cái    

Kim loại thép không rỉ, đầu nhọn 

sắc bén, dùng lấy máu. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

50 

Kim luồn tĩnh 

mạch có van an 

toàn các số 

161.453 Cây 

Có đầu bảo vệ bằng kim loại, đầu 

kim 3 mặt vát. Catheter bằng nhựa 

y tế có > 3 đường cản quang. Kim 

luồn có cánh, có cửa chích thuốc. 

Kích cỡ 18G; 20G; 22G. Tiệt trùng 

từng cây, đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

51 
Kim luồn tĩnh 

mạch có van 24G 
62.000 Cây 

Kim luồn không cánh, không cửa 

chích thuốc (cổng tiêm thuốc), ống 

thông (catheter) làm bằng chất liệu 

nhựa 

PU/ETFE/Teflon(PTFE)/FEP. Đầu 

kim ≤ 3 mặt vát. Kích cỡ kim 24G 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
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Đơn vị 
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x 3/4". Tiệt trùng từng cây, đóng 

gói riêng.  

52 
Kim cánh bướm 

23G 
24.300 Cái    

Kim 23G, có dây ≥ 30cm, có đầu 

khóa vặn, kim làm bằng thép 

không gỉ, sắc bén, vát nhọn. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

53 

Kim hút mẫu 

tube chân không, 

đốc trong 

182.300 Cây 

- Kim lấy máu chân không đốc 

trong.  

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Kích thước 22G x 1 inch.  

- Đóng gói tiệt trùng từng cái 

- Có buồng trong suốt giúp xác 

định vị trí kim trong lòng mạch.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

54 
Kim chích số 

18G 
358.140 Cây 

Kim 18Gx182'', làm bằng thép 

không gỉ. Đế kim được làm bằng 

nhựa. Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

55 
Kim luồn tĩnh 

mạch 16G 
2.900 Cái    

Kim luồn không cánh, không cửa 

chích thuốc (cổng tiêm thuốc), ống 

thông (catheter) làm bằng chất liệu 

nhựa 

PU/ETFE/Teflon(PTFE)/FEP. Đầu 

kim ≤ 3 mặt vát. Kích cỡ kim 24G 

x 3/4". Tiệt trùng từng cây, đóng 

gói riêng.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

56 

Dụng cụ sinh 

thiết nội mạc tử 

cung sử dụng 

một lần 

150 Cái    

Thiết kế dạng ống hút, dùng sinh 

thiết mô học tại niêm mạc tử cung. 

Màu sắc: Trong suốt. Tiệt trùng 

từng cái, đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

57 
Kim gây tê tủy 

sống 20G 
5.030 Cây 

Đầu kim 3 mặt vát, kích thước 20G 

x 3 1/2", sắc bén, làm bằng thép 

không gỉ. Chuôi kim trong suốt, có 

phản quang. Đóng gói tiệt trùng 

từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

58 
Kim gây tê tủy 

sống 27G 
26.085 Cây 

Đầu kim 3 mặt vát, kích thước 27G 

x 3 1/2", làm bằng thép không gỉ, 

chuôi kim trong suốt giúp quan sát 

dịch não tủy chảy ra. Tiệt trùng 

từng cây, đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

59 

Kim sinh thiết 

gai nhau, dài 

150mm, tiệt 

trùng 

504 Cây 

Dụng cụ dùng để sinh thiết gai 

nhau (CVS - Chorionic Villus 

Sampling) dưới sóng siêu âm, dài 

150mm, kim 18G. Tiệt trùng từng 

cây, đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

60 
Kim sinh thiết lõi 

bán tự động 
360 Bộ 

- Tỷ lệ lấy mô cao bảo tồn cấu trúc 

tế bào. 

- Bề mặt phản quang dễ dàng theo 

dõi trên hình ảnh siêu âm và CT 

- dễ sử dụng 

- Kim được cấp bằng sáng chế 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
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ngăn chặn không khí cho kinh thiết 

phổi và não 

61 
Dây truyền dịch 

an toàn 
293.940 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, chiều dài dây 

180cm đến 200cm. Đường kính 

trong dây: 3mm ± 0,1mm. đường 

kính ngoài 4mm ± 0,1mm. Màng 

lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại 

van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn 

(luer lock), có cửa chích thuốc 

(cổng tiêm thuốc). Đóng gói tiệt 

trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

62 Dây truyền máu 12.095 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, mềm, dài ≥ 

150cm Bầu đếm giọt trong suốt, có 

màng lọc 200µm, dễ dàng điều 

chỉnh dòng chảy. Cỡ kim 18G x 

1.5". Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

63 

Dây truyền dịch 

20 giọt không 

màng lọc 

6.408 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, trong suốt, 

thành trong dây trơn nhẵn. Chỉnh 

được 20 giọt/ml, đầu nối không có 

luerlock. Không màng lọc, dài 150-

180cm. Đóng gói tiệt trùng từng 

cái. Đầu nối không có luerlock, 

tương thích với bình làm ẩm của hệ 

thống Cpap 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

64 

Dây truyền dịch 

có bộ điều chỉnh 

đếm giọt 

5.310 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, độ dài dây ≥ 

150cm. Tốc độ điều chỉnh giọt từ 

<5ml/h đến > 250 ml/h. Có màng 

lọc vi khuẩn. Đầu khóa vặn xoắn 

Luer-Lock, có khóa dừng truyền 

dịch tạm thời trong trường hợp cần 

thiết. Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

65 

Tấm điện cực 

dán (máy cắt đốt 

SD 1 lần) 

28.319 Cái    

Vật liệu xốp mỏng (foam) PE, Keo 

dính: dẫn xuất hydrogel. Lớp nền 

bảo vệ: PETP film. Hình oval, sử 

dụng được mọi hướng. Có vòng 

đẳng thế Twinsafe chia tấm điện 

cực thành 2 phần đối xứng nhau, 

điện tích được phân bố đều ở hai 

bản cực  mà không gây bỏng giảm 

trở kháng. Kích thước: 

176mmx122mm (± 10 mm). Diện 

tích bề mặt dán 169 cm2 (± 10 

mm). Độ tăng nhiệt trong 60s: 

<5°C/350mA. Tương thích máy cắt 

đốt Erbe/Aesculap/Alsa/EMC đang 

sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

66 
Găng tay tiệt 

trùng, không bột 
22.600 Đôi 

Chất liệu cao su thiên nhiên, chiều 

dài ≥280mm Có các kích cỡ: 83 ± 

5mm; 89 ± 5mm; 95 ± 5mm, không 

bột. Đóng gói tiệt trùng 01 đôi/túi. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     
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67 
Găng tay y tế dài 

tiệt trùng 
2.800 Đôi 

Chất liệu cao su thiên nhiên, chiều 

dài 500-600mm; bề mặt găng tay 

nhẵn/ nhám hoặc đầu ngón tay 

nhám, không gây dị ứng da, có bột. 

Đóng gói tiệt trùng 01 đôi / túi; 

mép găng xếp phải thấy được hai 

ngón tay cái để phân biệt phải trái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

68 

Găng tay chưa 

tiệt trùng, không 

bột 

20.900 Đôi 

Chất liệu cao su thiên nhiên, chiều 

dài ≥280mm Có các kích cỡ: 83 ± 

5mm; 89 ± 5mm; 95 ± 5mm Bề 

mặt găng tay nhẵn/ nhám hoặc đầu 

ngón tay nhám, không gây dị ứng 

da, không bột. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

69 
Găng tay các số 

tiệt trùng 
626.679 Đôi 

Chất liệu cao su tự nhiên. Các số: 

6.5; 7;7.5. Chiều dài: 270mm-

280mm. Có các kích cỡ: 83 ± 

5mm; 89 ± 5mm; 95 ± 5mm. Có 

phủ bột chống dính. Đóng gói tiệt 

trùng 01 đôi/túi; mép găng xếp 

phải thấy được hai ngón tay cái để 

phân biệt phải trái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

70 

Găng tay sản 

khoa chưa tiệt 

trùng 

650 Đôi 

Chất liệu cao su thiên nhiên, chiều 

dài 500-600mm; bề mặt găng tay 

nhẵn/nhám hoặc đầu ngón tay 

nhám, có bột. Đóng gói tiệt trùng 

01 đôi/túi; mép găng xếp phải thấy 

được hai ngón tay cái để phân biệt 

phải trái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

71 Dây cho ăn số 10 817 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, không chứa 

DEHP, có nắp; kích cỡ: số 10. Đầu 

bo tròn, 2 lỗ so le, chiều dài 40-

50cm. Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

72 Dây cho ăn số 16 3.120 Sợi 

Chất liệu nhựa y tế, không chứa 

DEHP, có nắp; kích cỡ: số 16. Đầu 

bo tròn, 2 lỗ so le giúp dẫn lưu tối 

đa tránh tắc nghẽn, chiều dài 40-

50cm. Tiệt trùng từng cái, đóng gói 

riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

73 

Lọ nhựa đựng 

mẫu vô trùng 

50ml 

28.140 Cái    

Lọ có thể tích 50-55ml, được làm 

bằng nhựa y tế. Đóng gói tiệt trùng 

từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

74 
Túi đựng nước 

tiểu 
59.263 Cái    

Chất liệu nhựa PVC trong suốt, 

dung tích 2.000ml, có vạch chia rõ 

ràng, chính xác. Có dây treo túi và 

có van xả đáy. Có dây dẫn nước 

tiểu dài từ 80cm đến 90cm. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

75 

Túi dẹp 100mm x 

200m máy ép túi 

tiệt trùng 

108 Cuộn 

Kích thước: rộng 100mm ±10mm; 

dài ≥200m. Loại túi ép dẹp với 

mép túi có ≥ 3 đường hàn nhiệt, có 

chất chỉ thị hóa học in trên túi. 

Gồm 2 lớp: 1 lớp bằng giấy y tế, 1 

lớp film trong suốt. Lớp giấy y tế 

≥60gsm, có độ bền cơ học cao, 

đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập 

sau 1 lần tiệt trùng. Lớp film có hai 

lớp, độ bền cơ học cao, khả năng 

chịu nhiệt cao. Phù hợp cho hai 

loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí 

EO 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

76 

Túi dẹp 200mm x 

200m máy ép túi 

tiệt trùng 

420 Cuộn 

Kích thước: rộng 200mm ±10mm; 

dài ≥200m. Loại túi ép dẹp với 

mép túi có ≥ 3 đường hàn nhiệt, có 

chất chỉ thị hóa học in trên túi. 

Gồm 2 lớp: 1 lớp bằng giấy y tế, 1 

lớp film trong suốt. Lớp giấy y tế 

≥60gsm, có độ bền cơ học cao, 

đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập 

sau 1 lần tiệt trùng. Lớp film có hai 

lớp, độ bền cơ học cao, khả năng 

chịu nhiệt cao. Phù hợp cho hai 

loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí 

EO 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

77 

Túi dẹp 75mm x 

200m máy ép túi 

tiệt trùng 

60 Cuộn 

Kích thước: rộng 75mm ±10mm; 

dài ≥200m. Loại túi ép dẹp với 

mép túi có ≥ 3 đường hàn nhiệt, có 

chất chỉ thị hóa học in trên túi. 

Gồm 2 lớp: 1 lớp bằng giấy y tế, 1 

lớp film trong suốt. Lớp giấy y tế 

≥60gsm, có độ bền cơ học cao, 

đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập 

sau 1 lần tiệt trùng. Lớp film có hai 

lớp, độ bền cơ học cao, khả năng 

chịu nhiệt cao. Phù hợp cho hai 

loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí 

EO. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

78 
Túi ép 100mm x 

70m 
144 Cuộn 

- Kích thước: rộng 100mm 

±10mm; dài ≥70m 

- Chỉ thị hóa học được in 2 bên 

mép túi, có chuyển màu sau khi tiệt 

khuẩn. 

- Thành phần gồm: 

+ Lớp giấy cho phép thẩm thấu 

H2O2: chất liệu sợi polyolefin 

hoặc sợi polyethylene. 

+ Lớp film trong suốt không cho 

thẩm thấu H2O2 gồm 2 lớp. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

- Phù hợp với chu trình hấp tiệt 

khuẩn nhiệt độ thấp H2O2. 

79 
Túi ép 150mm x 

70m 
60 Cuộn 

Kích thước: rộng 150mm ±10mm; 

dài ≥70m 

- Chỉ thị hóa học được in 2 bên 

mép túi, chuyển màu chính xác và 

rõ ràng sau khi tiệt khuẩn. 

- Thành phần gồm: 

+ Lớp giấy cho phép thẩm thấu 

H2O2: chất liệu sợi polyolefin 

hoặc sợi polyethylene. 

+ Lớp film trong suốt không cho 

thẩm thấu H2O2 gồm 2 lớp. 

- Phù hợp với chu trình hấp tiệt 

khuẩn nhiệt độ thấp H2O2. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

80 
Túi ép 200mm x 

70m 
34 Cuộn 

Kích thước: rộng 200mm ±10mm; 

dài ≥70m 

- Chỉ thị hóa học được in 2 bên 

mép túi, chuyển màu chính xác và 

rõ ràng sau khi tiệt khuẩn. 

-Thành phần gồm: 

+ Lớp giấy cho phép thẩm thấu 

H2O2: chất liệu sợi polyolefin 

hoặc sợi polyethylene. 

+ Lớp film trong suốt không cho 

thẩm thấu H2O2 gồm 2 lớp. 

- Phù hợp với chu trình hấp tiệt 

khuẩn nhiệt độ thấp H2O2. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

81 
Túi ép 250mm x 

70m 
24 Cuộn 

- Kích thước: rộng 250mm 

±10mm; dài ≥70m 

- Chỉ thị hóa học được in 2 bên 

mép túi, chuyển màu chính xác và 

rõ ràng sau khi tiệt khuẩn. 

- Thành phần gồm: 

+ Lớp giấy cho phép thẩm thấu 

H2O2: chất liệu sợi polyolefin 

hoặc sợi polyethylene. 

+ Lớp film trong suốt không cho 

thẩm thấu H2O2 gồm 2 lớp. 

- Phù hợp với chu trình hấp tiệt 

khuẩn nhiệt độ thấp H2O2. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

82 
Túi ép 350mm x 

70m 
24 Cuộn 

- Kích thước: rộng 350mm 

±10mm; dài ≥70m 

- Chỉ thị hóa học được in 2 bên 

mép túi, chuyển màu chính xác và 

rõ ràng sau khi tiệt khuẩn. 

- Thành phần gồm: 

+ Lớp giấy cho phép thẩm thấu 

H2O2: chất liệu sợi polyolefin 

hoặc sợi polyethylene. 

+ Lớp film trong suốt không cho 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

thẩm thấu H2O2 gồm 2 lớp. 

- Phù hợp với chu trình hấp tiệt 

khuẩn nhiệt độ thấp H2O2. 

83 

Túi phồng 

300mm x 100m 

máy ép túi tiệt 

trùng 

60 Cuộn 

Kích thước: rộng 300mm ±10mm; 

dài ≥100m. Loại túi ép dẹp với 

mép túi có ≥ 3 đường hàn nhiệt, có 

chất chỉ thị hóa học in trên túi. 

Gồm 2 lớp: 1 lớp bằng giấy y tế, 1 

lớp film trong suốt. Lớp giấy y tế 

≥60gsm, có độ bền cơ học cao, 

đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập 

sau 1 lần tiệt trùng. Lớp film có hai 

lớp, độ bền cơ học cao, khả năng 

chịu nhiệt cao. Phù hợp cho hai 

loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí 

EO. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

84 
Túi tăng tốc độ 

dịch truyền  
11 Cái    

Các bao áp suất kết hợp một áp kế 

giúp tạo áp suất. 

- Sử dụng các túi dung dịch hoặc 

túi máu 500 ml, 1000 ml, 3000 ml 

hoặc 5000 ml. 

- Bao đo cotton, với móc treo sử 

dụng cho các giá đỡ 

- Số chỉ mực độ trong túi chính xác 

nhờ vào lớp lưới trong trên bao đo. 

- Áp kế mạ crôm với thang đo 

nhôm đường kính 49 mm dễ đọc có 

giá trị lên đến 300 mmHg. 

- Miếng lót nhựa, chịu áp suất. 

- Quả bóp bơm phồng dạng không 

nhựa mủ. 

- Sản phẩm được làm bằng chất 

liệu vải cao cấp, dễ dàng tháo rời 

và vệ sinh 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

85 

Chỉ tiêu TH đa 

sợi 2/0 Safil 

violet 70cm - 

HR26 

152 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 dài 

70-100cm, kim tròn 1/2C  25-

26mm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

86 
Bóng dẫn lưu 

Silicone 150ml 
855 Cái    

Chất liệu silicone, dung tích 150ml 

- 200ml. Tiệt trùng từng cái đóng 

gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

87 Dây garose 1.700 Sợi 

Chất liệu thun cotton, bền, chắc 

chắn. Băng dính 2 đầu, miếng gài 

bền chắc 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

88 Gọng mũi sơ sinh 2.400 Cái    

- Chất liệu nhựa dùng trong y tế.  

- Có các cỡ phù hợp với từng nhóm 

trẻ:  

+ Trẻ sơ sinh cực non (cân nặng 

<1500g) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

+ Trẻ sinh non (cân nặng 1500 - 

2500g) 

+ Trẻ sơ sinh (cân nặng >2500g) 

- Đóng gói tiệt trùng từng cái 

- Đầu nối tương thích được các dây 

thở của dây máy thở, hệ thống 

CPAP, HFNC hiện đang sử dụng 

tại Bệnh viện. 

89 
Dây thông tiểu 

một nhánh các số 
47.573 Cái/Sợi 

Chất liệu cao su thiên nhiên hoặc 

nhựa PVC, đầu ống bo tròn, bóng 

nhẵn, được hàn kín liền lạc vào 

thân ống, chiều dài 40cm. Tiệt 

trùng từng sợi, đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

90 
Dây thông tiểu 

hai nhánh các số 
56.462 Sợi 

Chất liệu cao su thiên nhiên phủ 

silicon, đầu ống phân thành 2 

nhánh tròn mềm, bóng được hàn 

kín liền lạc vào thân ống. Chiều dài 

30-40cm. Các số: 12, 14, 16, 18, 

22, 24, 26, 28, 30. Đóng gói tiệt 

trùng từng sợi 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

91 
Dây thông tiểu ba 

nhánh các số 
15 Sợi 

Chất liệu cao su thiên nhiên phủ 

silicon không chứa DEHP, đầu ống 

phân thành 3 nhánh tròn mềm, 

bóng được hàn kín liền lạc vào thân 

ống, Chiều dài 30-40cm. các số : 

18, 20, 22, 24, 26, 28. Đóng gói tiệt 

trùng từng sợi 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

92 
Dây thông tiểu 

hai nhánh số 20 
13.307 Cái    

Chất liệu cao su thiên nhiên phủ 

silicon, đầu ống phân thành 2 

nhánh tròn mềm, bóng nhẵn được 

hàn kín liền lạc vào thân ống, chiều 

dài 30-40cm, số 20. Đóng gói tiệt 

trùng từng sợi 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

93 

Dây thở oxy 2 

nhánh người lớn, 

trẻ em 

52.098 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC không chứa 

DEHP, chiều dài từ 200-240 cm. 

Ống thông mũi cong đầu mềm. 

Đóng gói tiệt trùng từng sợi 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

94 
Dây oxy 2 nhánh 

sơ sinh 
22.975 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, chiều dài từ 

200-220 cm, đầu thở mũi mềm. 

Đóng gói tiệt trùng từng sợi. Cỡ 

XS và S. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

95 

Ống đặt nội khí 

quản không bóng 

chèn, các số 

6.540 
Cái/ 

Sợi 

- Chất liệu nhựa dùng trong y tế. 

- Đường cản quang tia X dọc thân 

ống 

- Có chia vạch xác định độ sâu 

chính xác, vạch thấp nhất tối thiểu 

số 6 nếu ống 2.5; vạch thấp nhất tối 

thiểu số 8 nếu ống 3. 

- Có đánh dấu giúp xác định vị trí 

dây thanh âm. 

- Kích cỡ: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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96 
Ống đặt nội khí 

quản khó 
5 Cái    

Thanh nhôm phủ PVC bọc ngoài, 

dài 60-70cm, size 4 đến 10mm. 

Đường thông khí có vạch chia đánh 

dấu rõ ràng. Đóng gói tiệt trùng 

từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

97 
Ống đặt nội khí 

quản lò xo 
10 Cái    

Ống nội khí quản lò xo  mũi - 

miệng.  

- Vật liệu: ống PVC phủ silicone. 

Không latex, không phthalate 

(DEHP), lò xo thép không gỉ 

- Bóng thể tích lớn (3.0ml-

>24.0ml) áp lực thấp (≤25cmH20), 

thành bóng mỏng (0.07-0.12mm) 

- Có 2 vạch đánh dấu gần bóng và 

vạch chia trên thân ống  

- Các số: 6.5 và 7. ID: 6.5- 7mm, 

OD: 8.5- 9.5 mm, đường kính bóng 

từ 8.0->32mm 

- Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

98 
Sonde niệu quản 

(Pezzer) các số 
452 Cái/Sợi 

Chất liệu cao su thiên nhiên, đầu 

ống hình quả bí có lỗ thông, dài 

40cm (± 2cm). Các số 18, 22, 24, 

26, 28. Tiệt trùng từng cái, đóng 

gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

99 
Sonde hậu môn 

(rectal) số 28 
180 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, dài 40-50cm, 

số 28, đầu ống bo tròn, thân ống 

trơn láng có dây cản quang, có chia 

vạch. Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

100 
Sonde foley 2 

nhánh số 8 
730 Sợi 

Chất liệu cao su thiên nhiên phủ 

silicon, đầu ống phân thành 2 

nhánh tròn mềm, bóng nhẵn được 

hàn kín liền lạc vào thân ống, loại 

có nòng trong. Chiều dài 30-40cm, 

số 8. Đóng gói tiệt trùng từng sợi 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

101 
Sonde hậu môn 

(rectal) số 14 
1.440 Sợi/Cái 

Chất liệu silicon, dài 40-50cm, số 

14, đầu ống bo tròn, thân ống trơn 

láng. Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

102 
Bộ hút đàm kín 

các số 
10 Cái    

Chất liệu nhựa PVC, chiều dài 45-

50cm. Bộ bao gồm:  

- Catheter hút dịch  

- Van mở và khóa  

- Đoạn nối, co nối.  

Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

103 

Bộ dây bơm hút 

dịch phẫu thuật 

nội soi 

14.400 Bộ 

Bộ dây gồm: dây bơm nước, dây 

bơm khí CO2, dây hút dịch. Chất 

liệu bằng nhựa PVC, dẻo dễ uốn 

cong. Dây bơm nước: đường kính 

6mm, chiều dài 250cm ± 2cm,  đầu 

dây có kim nước đầu nhọn gắn trực 

tiếp vào chai dịch truyền và đầu kia 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

gắn vào cây bơm hút dịch. Dây 

bơm khí CO2: đường kính 8mm, 

chiều dài 250cm ± 2cm, hai đầu 

dây có nút gắn vào máy bơm CO2 

và đầu kia có nút xoắn gắn trực tiếp 

vào đầu trocar 10mm. Dây hút 

dịch: đường kính 8mm, chiều dài 

250cm ± 2cm, dây chịu được áp 

lực của máy hút, ống không bị bẹp,  

có cục gù gắn phù hợp với đầu 

bình hút và đầu kia gắn vào cây 

bơm hút dịch.  

Tiệt trùng từng bộ đóng gói riêng. 

104 
Bộ điều kinh 

(Karman 2 vale) 
73 Cái    

Chất liệu nhựa y tế gồm có: 

- Ống bơm 2 van với thể tích ống 

bơm ≥ 60ml. 

- 01 Bộ van (gồm 1 van và 1 van 

lót bằng cao su) có khóa bằng nút 

bấm có tác dụng giữ hoặc giải 

phóng áp lực chân không. 

- 01 Pít tông kín. Đầu Pít tông có 

gioăng cao su mềm hình chữ O, tạo 

độ kín giữa Pít tông và ống bơm. 

- 01 Đai hãm cổ bơm giữ cho pít 

tông không bị tuột khỏi ống bơm. 

- 01 Dầu bôi trơn dụng cụ. 

- Ống hút có các kích cỡ: 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 12 mm. 

- Áp lực hút ≥ 600 mmHg 

Đóng gói tiệt trùng từng bộ và khử 

khuẩn được ở mức độ cao. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

105 
Ống hút nhớt số 

16 
1.820 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, dài 45-50cm, 

1 đầu bo tròn có đục lỗ, 1 đầu có 

gắn phễu, số 16. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

106 
Ống hút nhớt số 

8 có kiểm soát 
65.656 Sợi 

Chất liệu nhựa PVC, dài 45-50cm, 

1 đầu bo tròn có đục lỗ, 1 đầu có 

gắn phễu, số 08. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

107 
Ống hút nhớt số 

10 
31.965 

Sợi/ 

ống 

Chất liệu nhựa PVC, dài 45-50cm, 

1 đầu bo tròn có đục lỗ, 1 đầu có 

gắn phễu, số 10. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

108 
Ống hút điều 

kinh 4,5,6 
43.660 Ống 

Chất liệu nhựa y tế, chiều dài 22 

cm ± 0.5 cm, một đầu bo tròn có 

đục lỗ. Có nhiều kích cỡ (4,5,6). 

Đóng gói, tiệt trùng từng cái.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

109 

Ống thông dẫn 

dịch tiệt trùng số 

28 

2.252 Cái    

Chất liệu cao su thiên nhiên, đầu 

ống tròn đều, chiều dài 30cm-

40cm, số 28. Đóng gói tiệt trùng 

từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 
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thực hiện 
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110 

Ống nhựa dẻo 

8mm/10mm, dài 

2m tt (dây hút 

đờm) 

2.461 Sợi 

Chất liệu nhựa y tế, đường kính 

trong 8mm, đường kính ngoài 

10mm; chiều dài 1,5-2m, chịu được 

áp lực của máy hút, có cục gù. 

Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

111 

Ống nhựa dẻo 

8mm/10mm, dài 

1,5m tt (dây oxy) 

16.659 Sợi 

Chất liệu bằng nhựa y tế không 

chứa DEHP mềm dẻo, đường kính 

trong 8mm, đường kính ngoài 

10mm; chiều dài ≥1,5m; chịu được 

áp lực cao của máy hút, ống không 

bị bẹp, có cục gù. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

112 Penrose dẫn dịch 138 Sợi 
Sản xuất từ cao su thiên nhiên, 

dùng để dẫn dịch ổ bụng ra ngoài  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

113 

Cổng tiêm mẫu 

(PAL LC Injector 

with Seal one-

piece) 

1 Cái    

Bằng thép, đường kính 1.5cm 

tương thích với bộ lấy mẫu PAL 

RSI  của máy Qsight 210MD của 

bệnh viện đang có tại khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

114 
Dây nối máy 

bơm tiêm 140 cm 
82.805 Cái    

Chất liệu nhựa, dài 140cm. Mềm 

dẻo, trong suốt, chống xoắn. Đầu 

nối khóa vặn xoắn. Chất liệu PVC, 

không có chất phụ gia DEHP 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

115 

Dây nối dụng cụ 

lưỡng cực chuẩn 

dẹt 2 chấu cắm 

rời 

20 Sợi 

Dây nối dụng cụ lưỡng cực chuẩn 

dẹt 2 chấu cắm rời tương thích với 

máy đốt có tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

116 
Dây nối có khoá 

tiệt trùng 
650 Sợi 

Chất liệu nhựa y tế, dài 30-31cm. 

Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. 

2 đầu dây có khóa vặn xoắn. Tiệt 

trùng từng cái. Tương thích máy 

Meorao 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

117 

Bộ dây thở 

Silicone người 

lớn 

5 Bộ 

- Chất liệu: Silicone y tế, mềm mại, 

bền, kháng khuẩn, dễ vệ sinh. 

- Thiết kế bẫy nước: 2 bẫy nước 

ngăn hơi ẩm xâm nhập, một số loại 

có thoát nước tự động. 

- Đầu co chữ Y: Giúp phân phối 

luồng khí hiệu quả đến các nhánh 

ống khác nhau. 

- Kích thước: Dài 1.5m - 2.5m, 

đường kính trong 22mm. 

- Chịu nhiệt và áp suất: Phù hợp 

cho tiệt trùng và áp suất cao. 

- Khớp nối: Linh hoạt, tương thích 

với nhiều thiết bị. 

- An toàn và tái sử dụng: Giảm 

nguy cơ nhiễm trùng, có thể tái sử 

dụng sau tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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- Có đầu co gắn với ống nội khí 

quản. 

118 

Dây thở sơ sinh 

T-Piece dùng 1 

lần 

50 Chiếc 

Dây thở sơ sinh T-Piece dùng 1 

lần, tương thích với hệ thống hồi 

sức sơ sinh di động GE Healthcare 

hoặc tương đương 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

119 

Bộ dây thở dùng 

cho máy gây mê 

giúp thở (ống 

nẫng) 

8.996 Bộ 

Bộ dây thở chất liệu bằng PVC, 

hoặc PE, hoặc PP không chứa 

Latex và DEHP, loại dùng 1 lần, 

gồm: 

- 2 đoạn dây nối dạng lò xo, có thể 

co giãn, chống xoắn, chiều dài 

≥120cm 

- 2 co nối thẳng 22mm F 

- 1 co nối chữ Y 

- 1 co chữ L có luer lock 15F/22M 

Kết nối được với tất cả máy gây mê 

giúp thở đang sử dụng tại bệnh 

viện. Đóng gói tiệt trùng từng bộ. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

120 
Dây nối tấm 

plaque, đầu tròn 
50 Cái    

Dây nối tấm plaque, đầu tròn. 

Tương thích với các máy đốt hiện 

có tại BV  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

121 
Dây nối tấm 

plaque, đầu dẹt 
50 Cái    

Dây nối tấm plaque, đầu dẹt. 

Tương thích với các máy đốt hiện 

có tại BV 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

122 

Khóa 3 chia 

không dây cho sơ 

sinh 

9.700 Cái    

Chất liệu nhựa, khóa 3 chia có 2 

đầu khóa luer lock điều chỉnh. 

Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

123 

Catheter tĩnh 

mạch trung tâm 

7F, 1 đường 

230 Bộ 

Chất liệu polyurethane. Có đường 

cản quang, đánh dấu rõ ràng để 

đảm bảo vị trí đặt catheter chính 

xác .Kích thước 7Fr x 20cm , vô 

trùng, chia vạch trên thân ống, 1 

đường. Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

124 
Catheter tĩnh 

mạch rốn các cỡ 
2.130 Cái    

Chất liệu PVC trong suốt, có cản 

quang, đánh dấu từng cm, có kích 

cỡ Fr 4, 5, có đầu nối Luer-lock. 

Lỗ tròn ở đầu catheter, đầu dây 

được bo tròn. Tiệt trùng từng cái, 

đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

125 
Catheter chuyển 

phôi 2 nòng 
4.400 Cái    

Làm bằng nhựa polyetylen. Gồm 

có: 

- 1 ống chuyển phôi dài ≥ 21cm 

- 1 vỏ bọc (nòng ngoài) dẫn đường 

dài ≥ 14 cm, có đánh dấu trên mỗi 

centimet 

- Một dây dẫn hướng dễ uống cong 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 
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để làm cong vỏ ngoài dẫn đường. 

Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

126 

Catheter tĩnh 

mạch trung tâm 3 

nòng 7F 

30 Bộ 

Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 

nòng chất liệu polyurethane có chất 

cản quang, có vạch chia cm 

Một bộ bao gồm: 

- Catheter 3 nòng (16-18-18G): 7 

Fr (đường kính ngoài 2.5 mm) x 

16cm/20 cm 

- Dây kim loại dẫn đường có vạch 

đánh dấu phù hợp catheter    

- Kim dẫn đường 18 G. x 2-1/2" 

(6.35 cm) 

- Đầu dò truyền áp suất 

- Bơm tiêm 5 ml có lỗ luồn dây dẫn 

đường   

- Cây nong mạch 8.5 Fr. (2.8 mm) 

x 10.2 cm 

- 3 nút chặn không có lỗ thông hơi 

- Cánh cố định thứ cấp mềm 

- Cánh di động thứ cấp cứng có 

rãnh 

 Đóng gói tiệt trùng từng bộ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

127 

Catheter tĩnh 

mạch rốn các cỡ 

Fr 3 

100 Cái    

Chất liệu PVC trong suốt, có cản 

quang, đánh dấu từng cm, có kích 

cỡ Fr 3, có đầu nối Luer-lock. Lỗ 

tròn ở đầu catheter, đầu dây được 

bo tròn. Tiệt trùng từng cái, đóng 

gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

128 

Catheter tĩnh 

mạch trung tâm 2 

nòng các số  

20 Bộ 

Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 

nòng chất liệu polyurethane có cản 

quang, có vạch theo cm 

Một bộ bao gồm: 

- Catheter 2 nòng (18-14Ga): 7 Fr 

(đường kính ngoài 2.5 mm) x 16 

cm/20cm 

- Dây kim loại dẫn đường có vạch 

phù hợp Catheter  

- Kim dẫn đường: 18 G x 2-1/2" 

(6.35 cm) 

- Bơm tiêm: 5 ml đầu Luer dạng 

trượt  

- Cây nong mạch: 8.5 Fr. (2.8 mm) 

x 10.2 cm 

- 2 nút chặn: không có van thông 

khí 

- Cánh cố định thứ cấp: mềm 

- Cánh di động thứ cấp: cứng, có 

rãnh 

Đóng gói tiệt trùng từng bộ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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thực hiện 
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129 
Bộ catheter dẫn 

thuốc gây tê 
200 Bộ 

Catheter dẫn thuốc tê, kích thước: 

19Gx 600mm, có 60 lổ trong 

150mm.  

Tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

130 

Màng lọc dung 

dịch màu vàng 

(Millex GV) 

200 Cái    

- Lưới nylon chắc chắn với các lỗ 

kích thước 70 micromet, các lỗ 

lưới cách đều nhau,đóng gói từng 

cái, vô trùng 

- Khung polypropylen được mã hóa 

màu được đúc có vùng tai cầm để 

dễ dàng thao tác và nhận diện  

- Vừa khít với ống Falcon đáy nón 

50 ml  

- Đã được tiệt trùng bằng tia 

gamma, không gây độc tế bào.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

131 
Kim khâu 9 x 24 

các loại 
5.760 Cái    

Kim cong 9x24mm. Chất liệu bằng 

inox hoặc thép không gỉ. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

132 

Chỉ không tiêu 

tổng hợp đa sợi 

polyester số 0 

59.760 Sợi 

Chỉ không tiêu tổng hợp đa sợi 

polyester số 0 có lớp áo bao 

silicon, chỉ dài 40-50cm, không 

kim. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

133 
Chỉ Nylon số 0, 

kim tam giác 
1.247 Sợi 

Chỉ nylon số 0 kim tam giác 1/2C 

40mm, chỉ dài 90-100cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

134 
Chỉ Nylon 3/0, 

kim tam giác 
54.207 Sợi 

Chỉ nylon 3/0 dài 70-100cm, kim 

tam giác 3/8C 24-26mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

135 
Chỉ Silk số 3/0, 

kim tròn 
258 Sợi 

Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk, 

số 3/0 kim tròn 1/2C 20mm, chỉ dài 

70-80cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

136 
Chỉ Silk số 3/0, 

không kim 
18.000 Sợi 

Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk, 

số 3/0 không kim, chỉ dài 70-80cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

137 

Chỉ tiêu tổng hợp 

đa sợi số 0 

Polyglycolic acid 

64.523 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0 

Polyglycolic acid, kim tròn 40mm 

1/2C, chỉ dài 90-100cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

138 
Chỉ tiêu tổng hợp 

đa sợi số 2/0 
402 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 

Polyglycolic acid kim tròn 1/2C 

25-26mm, chỉ dài 70-80cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

139 

Chỉ tiêu tổng hợp 

đa sợi tan nhanh 

số 2/0 

30.219 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 tan 

nhanh Polyglycolic acid hoặc 

Polyglactin 910, kim tròn 36-

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

37mm 1/2C, chỉ dài 90-100cm. Tan 

hoàn toàn ≤ 45 ngày. 

140 
Chỉ tiêu tổng hợp 

đơn sợi số 2/0 
200 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 2/0 

kim tròn 1/2C 25-26mm, chỉ dài 

70-80cm.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

141 

Chỉ tiêu Catgut 

Chromic số 0, 

kim tròn 26mm 

1.777 Sợi 

Chỉ tiêu sinh học tan chậm Catgut 

Chromic số 0 kim tròn 1/2C 25-

30mm, chỉ dài 70-80cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

142 

Chỉ tiêu Cagut 

Chromic số 1, 

kim tròn 40mm 

19.609 Sợi 

Chỉ tiêu sinh học tan chậm Catgut 

Chromic số 1 kim tròn 1/2C 40mm, 

chỉ dài 70-80cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

143 

Chỉ tiêu Cagut 

Chromic số 2, 

kim tròn 50mm 

633 Sợi 

Chỉ tiêu sinh học tan chậm Catgut 

Chromic số 2 kim tròn 1/2C 50mm, 

chỉ dài 70-80cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

144 

Chỉ tiêu Cagut 

Chromic số 2/0, 

kim tròn 30mm 

55.033 Sợi 

Chỉ tiêu sinh học tan chậm Catgut 

Chromic số 2/0 kim tròn 1/2C 

30mm, chỉ dài 70-80cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

145 

Chỉ tiêu Cagut 

plain số 2/0, kim 

tròn 36mm 

31.452 Sợi 

Chỉ tiêu sinh học tan nhanh Catgut 

plain số 2/0 kim tròn 1/2C 36mm, 

chỉ dài 70-80cm. Tan hoàn toàn ≤ 

70 ngày. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

146 

Chỉ tiêu tổng hợp 

đa sợi 

Polyglycolic acid 

số 0 

3.970 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0 

Polyglycolic acid kim tròn 40mm, 

chỉ dài 90-100cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

147 

Chỉ tiêu tổng hợp 

đa sợi số 1 

Polyglycolic acid 

72 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 

Polyglycolic acid, kim tròn 40mm 

1/2C, chỉ dài 90-100cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

148 

Chỉ tiêu tổng hợp 

polydioxanone số 

3/0 

740 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0 

polydioxanone, kim tròn 26mm 

1/2C, chỉ dài 70-80cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

149 

Chỉ tiêu tổng hợp 

polydioxanone số 

4/0 

20 Sợi 
Chỉ tiêu tổng hợp polydioxanone 

số 4/0, kim tròn, dài 90cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

150 

Chỉ khâu hở eo 

cổ tử cung 

polyester, hai 

kim tròn 

156 Sợi 

Chỉ khâu hở eo cổ tử cung 

polyester dài 40-50cm, hai kim 

tròn 48mm x5mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

151 

Chỉ không tan 

tổng hợp 

polypropylene số 

2/0 

360 Sợi 

Chỉ không tan tổng hợp 

polypropylene số 2/0, hai kim tròn 

30-32mm 1/2C, chỉ dài 70-100cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     
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152 

Chỉ tiêu tổng hợp 

polyglatin 910 số 

0, có chất kháng 

khuẩn 

3.600 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp bao phủ 

polyglactin 910 số 0, có chất kháng 

khuẩn, kim tròn 40mm 1/2C, chỉ 

dài 90cm.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

153 

Chỉ tiêu tổng hợp 

đa sợi 

Polyglactin 910 

số 3/0 

1.509 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 

Polyglactin 910, kim tròn 20mm 

1/2C, chỉ dài 70-80cm  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

154 

Chỉ tiêu tổng hợi 

đơn sợi 

polyglecaprone 

số 0 

4.322 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 0 

polyglecaprone, kim tròn 30-31mm 

1/2C, chỉ dài 70-80cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

155 

Chỉ tiêu tổng hợp 

Polydioxanone 

5/0, 2 kim tròn 

30 Sợi 

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 5/0 

Polydioxanone, 2 kim tròn 17-

18mm 1/2C, chỉ dài 90-100cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

156 
Chỉ tan tổng hợp 

có gai 
2.880 Tép 

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 0 có 

gai polyglyconate hoặc 

polydioxanone, kim tròn 32-37mm 

1/2C, chỉ dài 30-45cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

157 
Chỉ tiêu tổng hợp 

đơn sợi số 0 
134 Tép 

Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi 

Polyglecaprone hoặc Glyconate số 

0, kim tròn 31-32mm 1/2C, chỉ dài 

70cm - 80cm. Thời gian tự tiêu 

hoàn toàn: 90 - 120 ngày. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

158 Dao mổ các loại 62.600 Cái    
Chất liệu thép không gỉ, đóng gói 

tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

159 
Dây cắt đốt đơn 

cực 
28.400 Cái    

Dây cắt đốt đơn cực dùng 1 lần cho 

máy cắt đốt, gồm: tay cầm có 2 nút 

bấm, dây nối dài ≥ 3m, phím cắm 3 

chấu. Tương thích máy EXCELL 

và AESCULAP. Tiệt trùng từng 

cái, đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

160 
Đầu điện cực dk 

3mm, dài 110mm 
4 Cái    

- Hình dạng : đầu tròn 

- Chiều dài 11cm 

- Kích thước đường kính: 3mm 

- Công suất điện tối đa: 4,3 kVp 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

161 

Đầu điện cực 

hình cầu phi 

4mm, thẳng, dài 

110mm 

4 Cái    

- Hình dạng : đầu tròn 

- Chiều dài 11 cm 

- Kích thước đường kính: 4 mm 

- Công suất điện tối đa: 4,3kVp 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

162 

Đầu điện cực 

hình cầu phi 

5mm, thẳng, dài 

110mm 

4 Cái    

- Hình dạng : đầu tròn 

- Chiều dài 11cm 

- Kích thước đường kính: 5mm 

- Công suất điện tối đa: 4,3kVp 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
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163 

Loop cắt CTC đk 

10-20mm; dài 

13-15cm 

170 Cái    

Điện cực loop cắt CTC đường kính 

10-20mm, dài từ 13-15 cm, sử 

dụng một lần, tương thích với tất cả 

máy cắt đốt đang sử dụng tại bệnh 

viện. Tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

164 
Lưỡi dao cắt tiêu 

bản MX35 
6.000 Cái    

Chất liệu thép không gỉ, lưỡi dao 

sắc bén để cắt mẫu. Kích thước 

(Dài x Cao): 80mm x 8mm, có góc 

nghiêng từ 340-350. Tương thích 

với máy cắt vi phẫu đang sử dụng 

tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

165 
Lưỡi dao cắt lọc 

bệnh phẩm 
300 Cái    

Chất liệu bằng thép không gỉ, dài 

130mm, gắn tương thích với cán 

dao F-130P. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

166 
Kềm hình tim 

đầu nhỏ 23-25cm             
27 Cây 

Kẹp gắp bông băng, cong, dài 230-

250mm.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

167 

Mảnh ghép 

Dynamesh-SIS 

Direct Soft, 

PVDF, 

1cmx50cm 

5 Cái    

Chất liệu: 100% PVDF 

(Polyvinylidene Fluoride) Kích 

thước 1cm x 50cm Lỗ hiệu quả: 

67% Phản ứng bề mặt: 2.2 m2/m2 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

168 

Mảnh ghép điều 

trị thoát vị 

15cmx15cm 

150 
Miếng/

Cái 

Chất liệu: Polypropylen không tiêu. 

Kích thước: 15cm x 15cm 

Trọng lượng: <50g/m2, 

Kích thước lỗ lưới: 1,5mm - 3mm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

169 
Cây nong cổ tử 

cung 6               
2 Cái    

Chất liệu inox. Đầu hình chóp, dài 

185mm, đường kính 6mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

170 

Màng lọc nhiều 

lần hình tròn, 

đường kính 

190mm 

100 Cái    
Màng lọc nhiều lần hình tròn, 

đường kính 190mm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

171 
Ballon cho máy 

mê 3 lít 
100 Cái    

Túi chứa khí chất liệu cao su hoặc 

silicon phù hợp với khí hậu Việt 

Nam, thể tích 3 lít. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

172 
Phim khô laser 

20cm x 25cm 
40.000 Tấm 

Loại phim in ngay, dạng tấm 

phẳng, làm từ plastic, chưa phơi 

sáng, sử dụng tương thích với máy 

in phim khô model: DryPix hiện 

đang sử dụng tại Bệnh viện. 

- Kích thước 20 x 25cm; 

- Bên ngoài bao chứa có in mã 

vạch để máy in phim nhận dạng.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
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173 
Phim khô laser 

26cm x 36cm 
35.000 Tấm 

Loại phim in ngay, dạng tấm 

phẳng, làm từ plastic, chưa phơi 

sáng, sử dụng tương thích với máy 

in phim khô model: DryPix hiện 

đang sử dụng tại Bệnh viện. 

- Kích thước 26 x 36cm; 

- Bên ngoài bao chứa có in mã 

vạch để máy in phim nhận dạng.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

174 Đai xương đòn 150 Cái    
Mút dày 20mm dài 50cm-120cm, 2 

lớp vải thun, bộ dán xé Velcro. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

175 
Áo làm lạnh trẻ 

sơ sinh 
25 Cái    

Áo làm lạnh trẻ sơ sinh, bao phủ > 

80% bề mặt cơ thể, tương thích 

máy hạ thân nhiệt CRITICOOL 

đang sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

176 
Bao đầu dò siêu 

âm âm đạo 
3.060 Cái    

Nguyên liệu: cao su thiên nhiên. 

Chiều dài : 295mm (± 5-10mm), 

chiều rộng : 44mm (± 1-2mm), độ 

dày thành bao : 0.18mm (±0,05-

0.07mm). Không có chất bôi trơn. 

Không có chất diệt tinh trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

177 
Băng keo hấp chỉ 

thị màu 
204 Cuộn 

Băng keo hấp chỉ thị màu, có 

đường kè xéo thể hiện sự chuyển 

màu của chỉ thị. 

Kích thước: 18mm x 50m 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

178 
Bàn chải phẫu 

thuật    
600 Cái    

Dụng cụ vệ sinh tay trước khi mổ. 

Lông kết chặt và mềm. Hấp được 

để sử dụng nhiều lần. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

179 

Bao đo huyết áp 

máy monitor 

Philips 

150 Cái    

Bao đo huyết áp tương thích máy 

monitor Philip đang sử dụng tại 

bệnh viện, đủ các kích cỡ dùng cho 

trẻ sinh non và trẻ đủ tháng. Loại 

bao vải kèm túi cao su có dây đầu 

kết nối tương thích với monitor 

Philips 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

180 
Bộ gây tê ngoài 

màng cứng 
13.800 Bộ 

- Kim đầu cong Tuohy 18G dài từ 

80mm đến < 90mm 

- Catheter có ≥ 3 lỗ thoát thuốc  

- Có đầu nối catheter  

- Có bơm tiêm kháng lực LOR 

(Loss Of Resistance)  

- Bộ lọc ≤ 0,2 µm  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

181 

Bóp bóng giúp 

thở silicon người 

lớn 

24 Bộ 

Bóng bóp giúp thở 1.500 - 

1.600ml, Mask thở, dây dẫn oxy, 

túi chứa oxy, van thông minh khi 

sử dụng, chỉ đưa không khí hoặc 

oxy vào khí quản và không qua 

thực quản. Cấu tạo bằng Silicon. 

Hấp tiệt trùng được 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
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182 
Bộ gây tê giảm 

đau sản khoa 
7.800 Bộ 

- Kim đầu cong Tuohy 18G chiều 

dài ≥ 90mm  

- Catheter có ≥ 3 lỗ thoát thuốc  

- Có đầu nối catheter  

- Có bơm tiêm kháng lực LOR 

(Loss Of Resistance)  

- Bộ lọc ≤ 0,2 µm  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

183 Cây đè lưỡi 36.000 Cái    

Chất liệu nhựa PS hoặc gỗ tự nhiên 

đã qua xử lý an toàn, trơn láng. 

Kích thước: Dài 150mm±15mm; 

Rộng 10mm±2mm; Dày 

2mm±0.2mm. Đóng gói tiệt trùng 

từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

184 

Cảm biến đo 

SPO2 cho trẻ em 

loại cầm tay 

11 Cái    

Cảm biến đo SPO2 cho trẻ sơ sinh 

loại cầm tay, dùng nhiều lần. 

Tương thích tất cả các máy Nonin 

đang sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

185 

Cảm biến đo 

SPO2 cho người 

lớn  

3 Cái    

Cảm biến đo SPO2 kẹp ngón người 

lớn dùng nhiều lần tương thích với 

tất cả máy GE đang sử dụng tại 

bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

186 

Chổi phết tế bào 

âm đạo (tiệt 

trùng) 

1200 Cái    

Thu tế bào cổ ngoài và tế bào cổ 

trong cổ tử cung cùng lúc, thu nhận 

1 lượng tế bào dồi dào cho chẩn 

đoán. 

- Các sợi lông mềm và bán tròn, ít 

gây tổn thương cho niêm mạc, 

tránh các vết bẩn không có giá trị 

chẩn đoán, tạo cảm giác dễ chịu 

cho bệnh nhân. 

- Chổi phết có thể được sử dụng để 

xét nghiệm HPV, tế bào học thông 

thường (Pap smear) và tế bào học 

dựa trên phương pháp Pap nhúng 

dịch. 

- Tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

187 
Đầu cone có phin 

lọc 10 mcl 
59.520 Cái    

Chất liệu nhựa PP, dung tích hút từ 

0,1-10 µl, có lọc, không bám dính 

hoặc có độ bám dính thấp. Không 

chứa DNA hoặc Dnase hoặc Rnase 

và nội độc tố. Có khử trùng hoặc 

tiệt trùng Tương thích pipette 

Eppendorf hoặc Gilson đang sử 

dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

188 
Đầu cone có phin 

lọc 100 mcl 
49.920 Cái    

Chất liệu nhựa PP, dung tích hút từ 

10-100 µl, có lọc, không bám dính 

hoặc có độ bám dính thấp. Không 

chứa DNA hoặc Dnase hoặc Rnase 

và nội độc tố. Có khử trùng hoặc 

tiệt trùng Tương thích pipette 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

Eppendorf hoặc Gilson đang sử 

dụng tại bệnh viện 

189 
Đầu cone vàng 

200 mcl 
284.600 Cái    

Chất liệu nhựa PP chánh phẩm chất 

lượng cao không chứa kim loại. 

Đầu col được thiết kế ôm kín đầu 

cây micropipet, đảm bảo lực hút 

của cây micropipette, thành trong 

đầu col không dính nước, đảm bảo 

dung tích chính xác khi bơm. Thể 

tích bơm 2-200mcl.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

190 

Đầu cone xanh 

không khía 200-

1000ul 

9.200 Cái    

Chất liệu nhựa PP chánh phẩm chất 

lượng cao không chứa kim loại. 

Đầu col được thiết kế ôm kín đầu 

cây micropipet, đảm bảo lực hút 

của cây micropipette, thành trong 

đầu col không dính nước, đảm bảo 

dung tích chính xác khi bơm. Thể 

tích bơm 200-1.000mcl, không 

bám dính. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

191 Đầu cone 10 mcl 20.000 Cái    

Chất liệu nhựa PP, dung tích hút từ 

0,1-10 µl, không có phin lọc, 

không bám dính hoặc có độ bám 

dính thấp. Không chứa DNA hoặc 

Dnase hoặc Rnase và nội độc tố. 

Có khử trùng hoặc tiệt trùng Tương 

thích pipette Eppendorf hoặc 

Gilson đang sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

192 
Đầu cone 1000 

µL 
14.680 Cái    

Chất liệu nhựa PP, dung tích hút từ 

100-1.000 µl, có lọc, không bám 

dính hoặc có độ bám dính thấp. 

Không chứa DNA hoặc Dnase 

hoặc Rnase và nội độc tố. Có khử 

trùng hoặc tiệt trùng Tương thích 

pipette Eppendorf hoặc Gilson 

đang sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

193 
Đầu cone 200 

mcl có lọc 
7.800 Cái    

Chất liệu nhựa PP. Dung tích hút từ 

10-200mcl, có lọc, không bám dính 

hoặc có độ bám dính thấp. Không 

chứa DNA hoặc Dnase hoặc Rnase 

và nội độc tố. Có khử trùng hoặc 

tiệt trùng Tương thích pipette 

Eppendorf hoặc Gilson đang sử 

dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

194 

Dây dẫn đường 

chụp chẩn đoán 

đầu thẳng 

30 Cái    

Dây dẫn đường chụp chẩn đoán 

đầu thẳng  

- Chiều dài dây dẫn: ≥ 150 cm. 

- Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 

≥3 cm. 

- Đường kính: 0.025'', 0.035'', 

0.038''.   

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

195 
Lọc vi khuẩn có 

cổng đo CO2 
31.278 Cái    

Chất liệu nhựa y tế, có chức năng 

lọc vi khuẩn, vi rút, có cổng lấy 

mẫu khí đo CO2. Lọc vi khuẩn, vi 

rút hiệu quả ≥ 99,9%.  

Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

196 
Mask thở size số 

0 
42 Cái    

Chất liệu: Silicone, size 0 

Có thể hấp tiệt trùng để tái sử 

dụng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

197 
Mask thở size số 

1 
73 Cái    

Chất liệu: Silicone, size 1 

Có thể hấp tiệt trùng để tái sử 

dụng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

198 
Que phết tế bào 

âm đạo 
31.016 Cái    

Chất liệu nhựa/ gỗ, cây có dạng 

thanh dẹp, các góc cạnh trơn láng. 

Kích thước (180x18) ±2mm x2mm. 

Đóng gói  từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

199 Que tre 185 Gói 

Chất liệu tre thiên nhiên, không bị 

ẩm mốc và mối mọt; chất liệu dai, 

chắc chắn. Dài từ 15-20 cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

200 

Sensor SpO2 

Nellcor người 

lớn, dùng nhiều 

lần 

20 Cái    

Sensor SpO2 tương thích với máy 

của hãng NELLCOR (người lớn- 

loại dùng nhiều lần).  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

201 

Sensor SpO2 

Philip sơ sinh, 

dùng nhiều lần 

30 Cái    
Sensor SpO2 dùng nhiều lần tương 

thích với máy PHILIP . 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

202 

Sensor đo SPO2 

kẹp ngón người 

lớn cho GE 

10 Cái    
Sensor đo SPO2 kẹp ngón người 

lớn cho GE 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

203 Ẩm kế, nhiệt kế 3 Cái    

- Nhiệt độ từ -20 độ C đến 1000 độ 

C 

- Nhiệt kế từ 10% đến 100% 

- Chất liệu: nhựa hoặc inox 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

204 Bao vải huyết áp 168 Cái    

Loại bao vải mềm, đường may 

chắc chắn để không bị bung khi 

bơm phình túi cao su, không gây 

đau rát hay trầy xước da người sử 

dụng, phụ tùng thay thế trong bộ 

huyết áp kế. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

205 
Bao vải huyết áp 

điện tử 
15 Cái    

Kích thước từ 22 - 33cm nên phù 

hợp với kích thước bắp tay khác 

nhau, phù hợp với máy huyết áp 

điện tử 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

206 

Bao đo huyết áp 

theo máy monitor 

- 2 dây 

50 Cái    

 Loại bao vải kèm túi cao su có dây 

2 nhánh, đễ thay thế cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

- Bao vải cho bệnh nhân. 

- Ruột cao su có 2 nhánh 

207 

Bao đo huyết áp 

theo máy monitor 

- 1 dây 

45 Cái    

Loại bao vải kèm túi cao su có dây 

1 nhánh, đễ thay thế cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân. 

- Bao vải cho bệnh nhân. 

- Ruột cao su có 1 nhánh  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

208 

Bộ đo huyết áp 

động mạch xâm 

lấn 1 đường 

290 Cái    

Bao gồm: 

2 đoạn dây chính dài 60inch/06inch 

hoặc 12inch và 1 đoạn dây phụ 

60inch, 2 khóa 3 hoặc 4 ngã, 1 

khóa lấy mẫu máu kín, đầu truyền 

dịch hình chữ J, transducer 3cc, 

dây truyền dịch 60L. Thông số kỹ 

thuật transducer. Độ nhạy 5.0 ± 1% 

µv/v/mmHg. Trở kháng đầu vào 

350 ohms. Trở kháng đầu ra 300 

ohms. Tốc độ dòng thấp (3ml/hr; 

30ml/hr). Tốc độ dòng cao 

(125ml/phút). Áp suất hoạt động-

30 đến 300 (mmHg). Quá áp -400 

đến 6000 (mmHg), đối xứng ± 5%. 

Đóng gói riêng từng bộ. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

209 Bo huyết áp kế 50 Cái    
Bằng cao su, phụ tùng thay thế 

trong bộ huyết áp kế 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

210 
Bóng đèn chén 

15V*150W 
120 Cái    

Công suất: 15V, 150W. Nhiệt độ: > 

500 độ. Hiệu suất: ánh sáng yếu. 

Tuổi thọ trung bình: 1000 giờ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

211 
Bóng chén 

12V*50w 
20 Cái    

Bóng chén 12V*50w, chất liệu 

thủy tinh, ánh sáng màu vàng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

212 
Bo chuông điện 

tim 
30 Cái    

Núm điện cực dạng bo chuông, 1 

bộ 6 cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

213 

Cán đèn cáp 

quang (tay cầm 

tiêu chuẩn, đèn 

Led) 

12 Cái    

Cán đèn sử dụng nguồn sáng LED, 

tay cầm thiết kế chống trượt, nguồn 

sáng trên tay cầm. Tương thích với 

tất cả lưỡi đèn sử dụng tại bệnh 

viện. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

214 
Lọc vi sinh cho 

điều áp hút 
1.005 

Ống/ 

10 cái 

Khả năng lọc: 0,2 micorn 

Lọc bằng vật liệu PP 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

215 Lọc ẩm 2 Cái    

Lọc ẩm  cho máy sinh khí ni tơ 

Genius 1025 của bệnh viện đang có 

tại khoa. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 
    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

216 Lọc bụi thô 2 Cái    

Lọc bụi thô  cho máy sinh khí ni tơ 

Genius 1025 của bệnh viện đang có 

tại khoa. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

217 Lọc bụi mịn 2 Cái    

Lọc bụi mịn cho máy sinh khí ni tơ 

Genius 1025 của bệnh viện đang có 

tại khoa. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

218 Lọc khí dầu vào 1 Cái    

Lọc khí đầu vào, đường kính 10cm 

tương thích cho máy sinh khí ni tơ 

Genius 1025 của bệnh viện đang có 

tại khoa. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

219 Lưỡi cong Mac 4 10 Cái    

Lưỡi đặt nội khí quản Macintosh 

cong số 4. 

- Số lượng sợi dẫn quang > 6.000 

sợi 

-  Lưỡi đèn được thiết kế nguyên 

khối 

- Lưỡi đèn được làm hoàn toàn 

bằng thép 

- Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm 

- Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt 

độ 134 độ C  

- Bề ngang của tất cả các lưỡi ≤ 

15mm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

220 
Máy đo huyết áp 

loại cơ 
74 Bộ 

- Máy đo huyết áp hiển thị bằng 

đồng hồ: 

+ Đồng hồ tính bằng mmHg, 

+ Bao vải 2 lớp chắc chắn, miếng 

dán không gây trầy xước và đau, 

độ bám cao 

+ Lớp chứa khí bằng cao su tổng 

hợp có 2 nhánh dây. 

+ Quả bóp có một ống xả, một val 

đóng và mở 

- Lớp cao su bằng cao su tổng hợp 

có độ bền cao, không bị nhão, chảy 

nhựa. 

- Đồng hồ đo phải được kiểm định 

của cơ quan có chức năng kiểm 

định. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

221 
Máy đo huyết áp 

điện tử  
30 Cái    

Máy đo huyết áp bắp tay tự động:  

- Thiết kế gọn, nhẹ, cho kết quả đo 

nhanh và chính xác; 

- Cảnh báo nhịp tim bất thường 

(IHB); 

- Cảnh báo mức HA theo chuẩn 

WHO. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

222 Nhiệt kế đo trán 27 Cái    

Độ nhạy; Độ chính xác cao. Dễ sử 

dụng. Có tem hiệu chuẩn; kiểm 

chuẩn còn hiệu lực bởi cơ quan có 

thẩm quyền. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

223 Nhiệt kế tủ lạnh 4 Cái    

Độ nhạy; Độ chính xác cao. Dễ sử 

dụng. Có tem hiệu chuẩn; kiểm 

chuẩn còn hiệu lực bởi cơ quan có 

thẩm quyền. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

224 Nhiệt ẩm kế 11 Cái    

Sử dụng công nghệ tiên tiến: 

Sensor cảm biến, đầu dò điện tử 

Hình dạng: hình tròn 

Thiết bị hình tròn Ø 20 cm 

Giá trị vạch chia: 20C (nhiệt độ), 

5% (độ ẩm) 

Khoảng đo: -20 - 40C (nhiệt độ), 

10 - 90% (độ ẩm) 

Độ chính xác nhiệt độ: ±1 độ C 

Độ chính xác độ ẩm: ±2% 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

225 
Ống nghe tim 

phổi 
43 Cái    

Màng khuyếch đại với nòng inox 

cao cấp, đầu tai nghe hình chóp 

xốp mềm, hai mặt nghe hai chức 

năng.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

226 
Túi hơi huyết áp 

kế 
132 Cái    

Chất liệu cao su tổng hợp có độ 

bền cao, không bị nhão, chảy nhựa, 

phụ tùng thay thế trong bộ huyết áp 

kế 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

227 

Van thở cho trẻ 

em và sơ sinh 

dùng 1 lần 

15 Cái    

Van thở tương thích với máy R860 

đang sử dụng tại Bệnh Viện. Bao 

gồm: 01 van thở ra, 01 màn van, 01 

bẫy nước, 01 cảm biến lưu lượng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

228 
Holder sử dụng 

nhiều lần 
210 Chiếc 

Chất liệu nhựa y tế. Có kết nối giữa 

ống nghiệm chân không và kim lấy 

máu chân không, đầu holder có nút 

bấm hủy kim, thích hợp với tất cả 

các loại kim chân không, kim 

bướm chân không, xoắn vặn dễ 

dàng, chắc chắn. Hấp tiệt trùng 

được (Autoclavable). 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

229 Lame mờ 388.299 Miếng 

Chất liệu bằng kính trong suốt, 1 

đầu kính được mài mờ. Kích thước 

76mm (±0.2mm) x 26mm 

(±0.6mm) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

230 
Lamelle dài 22 x 

22mm 
51.000 Miếng 

Chất liệu bằng thủy tinh trong suốt, 

được đóng gói riêng biệt, hút chân 

không và bảo quản trong điều kiện 

khô ráo. Kích thước : 22 x 22mm.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

231 
Lọ chứa tinh 

trùng 150ml 
35.000 Cái    

Lọ bằng nhựa PP trong suốt, có nắp 

vặn. Thể tích 150ml. Đường kính 

nắp 61-63mm. Đóng gói tiệt trùng 

từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

232 
Ống nghiệm 

Citrate 
105.200 Ống 

Ống nghiệm nhựa y tế, kích thước 

12(± 1) x75mm, có nắp. Hóa chất 

bên trong là Citrate, nồng độ 3,2% 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

233 

Ống nghiệm 

Citrate chân 

không 13*75mm 

36.240 Ống 

- Ống lấy máu chân không  dạng 

vacutainer vô trùng. 

- Chất chống đông Sodium citrate 

3,2%. 

- Thể tích 1,8ml 13x75mm.  

- Có vạch chỉ thị lượng máu tối 

thiểu 

- Nắp thiết kế hai lớp 

- Vô khuẩn. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

234 Ống nghiệm Edta 82.850 Ống 

Ống nghiệm nhựa, kích thước 12(± 

1)x75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên 

trong là EDTA K2 kháng đông cho 

2ml máu. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

235 
Ống nghiệm Edta 

nắp đậy cao su 
220.590 Ống 

Ống nghiệm nhựa, kích thước 12(± 

1)x75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên 

trong là hạt nhựa, có vạch định 

mức, ghi rõ thể tích trên nhãn ống.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

236 

Ống nghiệm Edta 

chân không 

13*75mm 

209.100 Ống 

- Ống lấy máu chân không dạng 

vacutainer vô trùng. 

- Chất bổ sung: 7.2mg EDTA K2. 

- Thể tích 4ml 13x75mm. 

- Nắp thiết kế hai lớp 

- Vô khuẩn. 

- Có vạch chỉ thị thể tích máu cần 

lấy 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

237 
Ống nghiệm 

Heparin 
189.500 Ống 

Ống nghiệm nhựa, kích thước 12(± 

1) x75mm, có nắp. Hóa chất bên 

trong là Heparin. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

238 
Ống nghiệm 

Serum 
5.950 Ống 

Nắp nhựa màu đỏ, ống nhựa 

12x75mm. Sử dụng hạt nhựa, có 

vạch định mức, ghi rõ thể tích trên 

nhãn ống. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

239 

Ống nghiệm 

serum chân 

không 4-6 ml, 

13*75mm 

47.100 Ống 

- Ống lấy máu chân không dạng 

vacutainer vô trùng. 

- Chất bổ sung: các hạt silica siêu 

nhỏ. 

- Thành ống có phủ silicone. 

- Thể tích 4ml 13x75mm. 

- Nắp thiết kế hai lớp 

- Vô khuẩn. 

- Có vạch chỉ thị thể tích máu cần 

lấy 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

240 

Ống nghiệm 

Thủy tinh không 

nắp 12x75       

42.216 Ống 

Chất liệu thủy tinh trong suốt, hình 

trụ tròn, kích thước 12x75mm; 

Không nắp, đáy tròn. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 
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241 Ống mao dẫn 11.460 Cái    

Chất liệu thủy tinh 75mm/ 75mcl. 

Bên trong có tẩm chất chống đông 

Heparin. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

242 

Ống nghiệm 

đụng mẫu có nắp 

nhựa dãy 8 ống 

đục 

4 
120chu

ỗi/hộp 

Dải 8 ống 0,1ml màu trắng đục, để 

sử dụng trong qPCR, chiều cao ống 

thấp (low profile), làm bằng 

Polypropylene USP VI, không 

chứa DNase, RNase, DNA, chất ức 

chế PCR, ATP và Endotoxin, Tỷ lệ 

bay hơi dưới 5%. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

243 
Pipet nhựa xét 

nghiệm 1ml 
21.600 Cái    

Chất liệu nhựa, có chia vạch, dung 

tích 1ml, chiều dài 140mm-

160mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

244 

Pipette pasteur 

150mm không 

tiệt trùng 

9.000 Cái    

Chất liệu thủy tinh; dung tích 3ml, 

chiều dài 150mm. Không có bông 

chặn. Không tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

245 
Pipette Pasteur 

150mm tiệt trùng 
55.000 Cái    

Chất liệu thủy tinh, chiều dài ≥ 

150mm, tiệt trùng, có bông chặn. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

246 
Tube biopure 1,5 

ml có nắp 
116.200 Cái    

Chất liệu polypropylene, dung tích 

1,5ml, loại có nắp bật, thân ống 

nghiệm có vạch chia thể tích rõ 

ràng, sắc nét, không chứa: DNA, 

DNase, RNase, Pyrogen, nội độc 

tố. Hấp tiệt trùng được. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

247 Tube 0,2 ml PCR 40.000 Cái    

Thể tích ống: 0,2ml. Ống có thành 

mỏng, đồng đều đảm bảo truyền 

nhiệt tối ưu; trong suốt giúp quan 

sát dễ dàng nghiệm phẩm; nắp đậy 

kín, chống bay hơi; không chứa các 

chất ức chế DNase, RNase, DNA; 

phạm vi nhiệt độ: ổn định từ -20ºC 

đến 100ºC. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

248 
Cassette nhựa có 

nắp 
200.000 Cái    

Chất liệu nhựa, kích thước lỗ nhỏ 

1mm x 1mm. Có nắp đóng mở linh 

hoạt, nắp gắn được với hộp để 

thuận tiện cho công tác chuyên 

môn, có nhiều màu để lựa chọn. Có 

ngàm khóa chắc chắn để tránh mất 

mẫu. Kích thước hộp (Dài x Rộng 

x Cao): (40 x 28 x 6,8) ± 0.2mm. 

Tương thích với máy in cassette 

đang sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

249 
Catheter chuyển 

phôi 1 nòng 
1.000 Cây 

Catheter có chiều dài 170mm-

190mm, đường kính ngoài 1,6mm  

- 1,7mm, đường kính trong 1,1mm 

- 1,2mm, chiều dài đầu là 4,5cm - 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 
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cách 

 Ghi 

chú 

5cm. Tiệt trùng từng cái đóng gói 

riêng. 

250 
Catheter IUI 

smoore long 
200 Cái    

Dụng cụ dùng để bơm tinh trùng 

vào tử cung. Chiều dài 230mm 

(±2mm). Đường kính ngoài 2mm 

(±0.05mm). Thể tích 0.08 ml. 

Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

251 
Cassette chứa 

straw 
1.500 Cái    

Dùng để chứa dụng cụ trữ phôi. 

Chịu được nhiệt độ lạnh nhỏ hoặc 

bằng -196 độ C, trong môi trường 

nitơ lỏng. Chiều dài 280mm ± 

0,5mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

252 

Catheter bơm 

tinh trùng vào tử 

cung IUI 

2.500 Cái    

Dụng cụ để bơm tinh trùng vào tử 

cung. Chiều dài tổng 17-20cm. Đầu 

bơm có lỗ 2 bên. Tiệt trùng từng 

cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

253 
Đĩa petri nhựa 

90mm x 15mm 
16.800 Cái    

Chất liệu: nhựa trong suốt. Kích 

thước: 90 x 15mm. Tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

254 
Đĩa petri 90mm 

tiệt trùng 
7.000 Cái    

Đĩa nuôi cấy 90 mm, không xử lý 

bề mặt, kích thước 90mm, có MEA 

test. Đóng gói tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

255 Đĩa petri 35mm 30.000 Cái    

Đĩa nuôi cấy 35 mm, không xử lý 

bề mặt, kích thước 35mm. Có 

MEA test. Đóng gói tiệt trùng từng 

cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

256 Đĩa petri 60mm 3.000 Cái    

Đĩa nuôi cấy 60 mm, không xử lý 

bề mặt, kích thước 60mm. Có 

MEA test. Đóng gói tiệt trùng từng 

cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

257 
Dụng cụ chứa 

Cryotube 
500 Cái    

Thanh nhôm chịu nhiệt lạnh, dùng 

cố định lọ lưu trữ mẫu để trữ lạnh 

trong bình ni-tơ lỏng. Có khả năng 

chứa cùng lúc 5 lọ lưu trữ mẫu. 

Chiều dài 29cm và có mấu 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

258 
Dụng cụ chứa 

phôi  
14.000 Cái    

Được sử dụng trong quá trình đông 

phôi trong nitơ lỏng. Gồm: thanh 

nhựa gắn miếng film chứa phôi có 

nắp đậy; miếng film kích thước ≤ 

20mm; nắp đậy dài ≥ 80mm. Có 

nhiều màu sắc khác nhau. Đóng gói 

tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

259 

Hộp cấy 4 giếng 

có kiểm tra với 

phôi trước 

27.000 Cái    

Đĩa cấy 4 giếng (sử dụng cho IVF), 

tiệt trùng, có MEA test. Kích thước 

ngoài của đĩa 66 x 66 mm (±2mm). 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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260 
Kim ICSI (tiệt 

trùng) 
2.000 Cây 

• Đầu kim nhọn, có góc nghiêng 35 

độ 

• Đường kính ngoài 5µm - 6µm 

• Đường kính trong 4µm - 4.5µm 

• Có MEA test 

Tiệt trùng từng cây, đóng gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

261 
Kim chọc hút 

trứng non 
24 Cái    

Dụng cụ dùng để chọc hút trứng 

non thực hiện IVM. Kích thước 

bên ngoài 17G, kích thước bên 

trong 20G, chiều dài ngoài 

27.5cm±0,05mm, chiều dài trong 

35cm ±0,05mm. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

262 

Lọ lưu trữ sinh 

phẩm (Cryotube) 

1,8ml 

4.020 Cái    

Chất liệu nhựa PP, trung tính, màu 

trắng, loại nắp vặn, thể tích 1,8ml. 

Có MEA test và HSSA test. có thể 

chịu ở nhiệt độ - 196 độ C. Đóng 

gói tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

263 Pipette 1ml 5.500 Cái    

Chất liệu nhựa PS; thể tích 1ml, 

vạch chia rõ ràng, chính xác Đóng 

gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

264 Pipette 10ml  3.500 Cái    

Chất liệu nhựa PS; thể tích 10ml, 

vạch chia rõ ràng, chính xác Đóng 

gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

265 Pipette 5ml 1.500 Cái    

Chất liệu nhựa PS; thể tích 5ml, 

vạch chia rõ ràng, chính xác Đóng 

gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

266 
Típ tiệt trùng 

200ul  
60 

Hộp/96 

cái 

Tip tiệt trùng 200mcl, không màng 

lọc, không chứa: DNA, DNase, 

RNase, Pyrogen, nội độc tố. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

267 

Tube 15 ml đáy 

nhọn, nắp vặn 

(tiệt trùng) 

23.550 Cái    

Chất liệu nhựa y tế, trong suốt, 

dung tích 15ml, đáy nhọn, có vạch 

chia trên thân ống, tiệt trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

268 

Tube 5 ml,đáy 

tròn, có nắp vặn 

(tiệt trùng) 

9.500 Cái    

Tube 5 ml nhựa PS, đáy tròn, nắp 

chụp hoặc nắp có 2 nấc. Đóng gói 

tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

269 

Giấy kiểm tra 

máy hấp tiệt 

trùng 

2.160 Tờ 

Tờ chỉ thị hóa học Bowie-Dick thời 

gian test 3.5 phút ở nhiệt độ 134°C. 

Không chì, không có kim loại nặng 

độc hại. Chỉ thị chuyển từ màu 

xanh dương sang đen là đạt. Kích 

thước là 279mm x 216mm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
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270 

Test sinh học 

kiểm soát tiệt 

trùng vi sinh 

324 Ống 
Kiểm soát tiệt trùng vi sinh 3 giờ 

bằng hơi nước 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

271 

Tép kiểm soát 

hơi nước (chỉ thị 

hóa học) 

24.000 Miếng 

Test kiểm soát hơi nước tiệt trùng 

thâm nhập bên trong gói hấp. Kích 

thước: rộng ≥14mm, dài ≥190mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

272 
Cây nạo kênh cổ 

tử cung   
18 Cây    

Chất liệu inox không gỉ sét, chiều 

dài 23cm ± 3cm, đường kính 3-

5cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

273 

Xốp cầm máu 

Spongostan 

70*50*10mm        

30 Miếng 

Miếng xốp cầm máu tự tiêu bằng 

gelatin dạng bọt xốp màu trắng, tiệt 

trùng, 7x5x1cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

274 
Cán kềm Robi 

5cm 
50 Cái    

Tay cầm kẹp phẫu tích lưỡng cực, 

không có khóa dùng với dụng cụ 

cỡ 5mm, chốt cắm dây cao tần nằm 

ở phía trên và nghiêng 45 độ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

275 Cục nối CO2 20 Cái    
Ống nối khóa LUER, đường kính 

10mm, loại răng trong 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

276 

Dây đốt cao tần 

đơn cực Phẫu 

Thuật nội soi 

buồng tử cung   

10 Dây 

Dây đốt cao tần đơn cực Phẫu 

Thuật nội soi buồng tử cung tương 

thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

277 

Dây đốt cao tần 

đơn cực Phẫu 

thuật nội soi ổ 

bụng 

30 Dây 

Dây đốt cao tần đơn cực, đầu cắm 

4mm, chiều dài 300cm, dùng trong 

phẫu thuật nội soi ổ bụng tương 

thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

278 

Dây đốt cao tần 

đơn cực, đầu cắm 

4mm, 300cm loại 

1 chân 

20 Cái    

Dây đốt cao tần đơn cực, đầu cắm 

4mm, 300cm  loại 1 chân tương 

thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

279 

Điện cực cắt đốt 

24Fr, dạng vòng 

cắt, loại 1 chân 

30 Cái    

Điện cực cắt đốt, cỡ 24Fr, dạng 

vòng cắt, gập góc, loại một chân 

tương thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

280 

Điện cực đốt đầu 

hình banh đk 

5mm, 24Fr, 1 

chân 

5 Cái    

Điện cực đốt đầu hình banh đường 

kính 5mm, cỡ 24Fr, đầu cắm 1 

chân tương thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

281 

Điện cực 2 chân 

cắt đốt lưỡng 

cực, vòng cắt 

150 Cái    

Điện cực hai chân cắt đốt lưỡng 

cực, loại vòng cắt, cỡ 24 Fr tương 

thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

282 
Điện cực 2 chân 

đốt cầm máu 
20 Cái    

Điện cực hai chân đốt cầm máu 

lưỡng cực, đầu nhọn, cỡ 24 Fr 

tương thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 
    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

lưỡng cực, đầu 

nhọn 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

283 

Điện cực xẻ cổ 

bàng quang, đầu 

nhọn 

5 Cái    

Điện cực xẻ cổ bàng quang, đầu 

nhọn, cỡ 24Fr, đầu cắm 1 chân 

tương thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

284 

Dụng cụ phẫu 

tích đơn cực hình 

L dài 36 cm. 

10 Cái    

Dụng cụ phẫu tích đơn cực đầu 

hình L, cỡ 5 mm, dài 36 cm, có đầu 

nối với dây đốt điện đơn cực tương 

thích Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

285 

Hộp bảo quản và 

khử trùng dụng 

cụ bằng nhựa 

4 Cái    

Hộp bảo quản và khử trùng dụng 

cụ bằng nhựa: Hộp bảo quản và 

khử trùng dụng cụ bằng nhựa, 

thành có lỗ thông, nắp đậy trong 

suốt, có 2 tầng, với kích thước 

ngoài: (530 x 250 x 145)±5 mm 

(rộng x sâu x cao) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

286 

Kềm giữ kim 

KOH hàm cong 

trái, tay gập góc 

70 Cái    

Kềm giữ kim KOH. Tay cầm gập 

góc. Hàm cong trái. Cở 5mm. Dài 

33 cm. Sử dụng cho phẫu thuật nội 

soi 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

287 

Kéo cắt chỉ nội 

soi, cỡ 5 mm, dài 

36 cm 

20 Cái    

Kéo cắt chỉ nội soi, cỡ 5 mm, dài 

36 cm có tay cầm nhựa không có 

khoá  có đầu nối với dây đốt điện 

đơn cực  

- Vỏ ngoài cách điện  

- Ruột kéo cắt chỉ, hàm có móc  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

288 

Kẹp phẫu tích 

SAWALHE 5 

mm, dài 36 cm 

10 Cái    

Kẹp phẫu tích SAWALHE, cỡ 5 

mm, dài 36 cm, gồm có : 

- Tay cầm kim loại có khoá, có đầu 

nối với dây đốt điện đơn cực; 

- Vỏ ngoài cách điện; 

- Ruột kềm phẫu tích Ovary, hàm 

mở 2 bên, rãnh ngang, cỡ 5mm, 

chiều dài 36cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

289 

Kim bơm khí 

VERESS, dài 10 

cm, với khóa 

LUER. 

5 Cái    

Kim bơm khí CO2 ổ bụng, chiều 

dài 10 cm, đường kính 2.1 mm; với 

nòng trong tù và vỏ ngoài nhọn 

trượt bằng lò xo 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

290 
Kim dẫn dịch, 

khóa LUER 
10 Cái    

Kim dẫn dịch, khóa LUER, đường 

kính 1.2 mm, cỡ 5mm, dài 36cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

291 Kim nước 20 Cái    

Kim nước chọc vào bình chứa dịch, 

dùng với dây dẫn dịch bằng 

silicone 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

292 

Lưỡi dao bào mô 

cỡ 

12mm/15mm,má

20 Cái    

Lưỡi dao bào mô cỡ 12mm/15mm, 

tương thích với máy bào mô 

ROTOCUT đang sử dụng tại bệnh 

viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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cách 
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chú 

y bào mô 

ROTOCUT 

293 
Màn cảm biến áp 

lực 
10 Bao 

Màn cảm biến áp lực tương thích 

với máy KARL STORZ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

294 

Nòng trong đầu 

tù dùng với vỏ 

ngoài 26 Fr dùng 

trong đốt đơn cực 

2 chân. 

5 Cái    

Nòng trong đầu tù (dùng với vỏ 

ngoài 26 Fr) nội soi Buồng Tử 

Cung bằng Sorbito dùng trong đốt 

đơn cực 2 chân 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

295 

Ống soi quang 

học đường kính 

10mm, dài 31cm 

6 Cái    

Ống soi quang học HOPKINS II 

cho máy cắt đốt nội soi: Góc soi 

thẳng 0 độ, đường kính 10 mm, dài 

31 cm. Thị trường mở rộng. Hấp 

khử trùng được. Dây quang học 

truyền ánh sáng được gắn bên 

trong ống. Độ sáng hình ảnh tăng 

lên 2.5 lần, độ sáng hình ảnh đồng 

đều từ trung tâm đến ngoại vị, giảm 

tối đa nguy cơ bỏng mô, tăng độ 

phân giải chi tiết hình ảnh. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

296 

Ống vỏ ngoài 

phẫu thuật, cỡ 26 

Fr 

5 Cái    

Ống vỏ ngoài phẫu thuật, cỡ 26Fr, 

gồm: 

- Vỏ ngoài có khóa nước LUER; 

- Vỏ trong cố định, có khóa nước 

LUER và đầu xa cách điện ceramic 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

297 

Ống vỏ ngoài, có 

khóa nước , cỡ 

26 Fr trong đốt 

đơn cực 2 chân 

5 Cái    

Ống vỏ ngoài, có khóa nước, cỡ 26 

Fr  trong đốt đơn cực 2 chân tương 

thích với dụng cụ đốt đơn cực Karl 

Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

298 

Ống vỏ ngoài, để 

sử dụng với kẹp 

lưỡng cực , cỡ 

2,4mm, dài 26 

cm 

5 Cái    

Ống vỏ ngoài, để sử dụng với kẹp 

đốt lưỡng cực tương thích hãng 

Karl Storz, cỡ 2,4mm, dài 26 cm, 

dùng trong nội soi kẹp tắt rốn.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

299 

Ống vỏ ngoài 

kim loại trơn 

11mm 

11 Cái    

Ống vỏ ngoài kim loại trơn, dùng 

với vỏ ngoài kim loại trơn 11mm 

tương thích dụng cụ Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

300 

Ruột kep đốt 

lưỡng cực, cỡ 2,4 

mm, dài ≥ 26 cm 

35 Cái    

Ruột kep đốt lưỡng cực, cỡ 2,4 

mm, dài ≥ 26 cm, hàm phẳng, loại 

dùng 1 lần, dùng trong nội soi kẹp 

tắt rốn tương thích dụng cụ Karl 

Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

301 
Ruột kềm robi 5 

mm 
30 Cái    

Ruột kéo phẫu tích lưỡng cực Robi, 

cong, cho cắt và đốt lưỡng cực, cỡ 

5mm, chiều dài 36 cm tương thích 

dụng cụ Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     
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Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
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Đơn vị 
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302 
Ruột kéo phẫu 

tích cong 
200 Cái    

Ruột kéo phẫu tích cong, hàm có 

răng cưa, lưỡi hình muỗng, chiều 

dài lưỡi 17mm, hàm hoạt động đôi, 

cỡ 5mm, dài 36cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

303 

Ruột kẹp phẫu 

tích lưỡng 

cực,mở 02 

bên,cong dài  

50 Cái    
Ruột kẹp phẫu tích lưỡng cực, hàm 

mở 02 bên, hàm cong dài 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

304 

Ruột kẹp phẫu 

tích răng nhọn 

SAWALHE, hàm 

mở 2 bên 

5 Cái    

Ruột kẹp phẫu tích răng nhọn 

SAWALHE, hàm mở 2 bên, cỡ 

10mm, 12mm, 15mm, dài 36cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

305 

Ruột kềm pozzi 

cỡ 5 mm dài 

36cm 

50 Cái    

Ruột kềm phẫu tích Ovary loại 

Pozzi hàm mở 2 bên, răng cưa, cỡ 

5mm, dài 36cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

306 

Ruột kẹp phẫu 

tích lưỡng 

cực,mở 02 bên, 

cong ngắn 

70 Cái    

Ruột kẹp phẫu tích lưỡng cực 

KELLY loại Robi, cỡ 5mm, chiều 

dài 36cm, kiểu CLERMONT-

FERRAND, hàm cong ngắn 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

307 
Tay cầm bào mô 

Rotocut G1 
8 Bộ 

Tay cầm bào mô Rotocut G1, dùng 

với máy bào mô UNIDRIVE GYN, 

gồm có: 

- Motor trục rỗng 

- Nòng trong đầu tù 

- Vỏ ngoài ngắn, đường kính 

12mm 

- Tay cầm 

- Dao nội soi, đường kính 12mm 

- Van Motor 

- Nắp đậy, dùng 1 lần 

- Kẹp phẫu tích SAWALHE, cỡ 

12mm, dài 36cm, gồm: Tay cầm 

kim loại có khóa; Ống vỏ ngoài; 

Ruột kẹp phẫu tích 

- Vòng đệm, 05 cái  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

308 

Vỏ ngoài ống soi, 

vỏ thẳng, đầu 

nhọn, 8Fr,1mm 

2 Cái    

Vỏ ngoài ống soi, vỏ thẳng, đầu xa 

nhọn, size 8Fr, với 02 nòng trong 

với kênh làm việc cỡ 1mm, với 01 

đầu khoá nước, 01 đầu nối khoá 

LUER 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

309 
Vỏ ngoài đặt 

sond JJ 
1 Cái    

Ống vỏ ngoài dụng cụ đặt sond JJ 

cỡ 22Fr, kèm theo nòng trong đầu 

tù 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

310 
Vỏ ngoài đốt 

lưỡng cực 
10 Cái    

Lớp ngoài của kẹp phẫu tích lưỡng 

cực, cỡ 5 mm, dài 33 cm tương 

thích với Vỏ trong đốt lưỡng cực 

và tay cầm kẹp phẫu tích lưỡng cực 

MANHES 5 mm, 33 cm  của Karl 

Storz. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
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311 
Vỏ trong đặt 

sond JJ 
1 Cái    

Dụng cụ giữ và hướng Sonde lên 

niệu quản với 2 kênh dụng cụ có 

khóa và bánh răng chỉnh hướng 

cho Sonde, kèm với nòng trong 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

312 
Vỏ trong đốt 

lưỡng cực 
5 Cái    

Vỏ trong đốt lưỡng cực, sử dụng 

tương thích với Tay cầm kẹp phẫu 

tích lưỡng cực MANHES 5 mm, 33 

cm của Karl Storz. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

313 
Vỏ kềm Robi cỡ 

5mm dài 36cm 
70 Cái    

Vỏ ngoài cách điện, với đầu nối vệ 

sinh có khóa LUER cỡ 5mm, dài 

36cm tương thích với ruột kềm robi 

của Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

314 Áo phẫu thuật 20.795 Cái    

Chất liệu vải không dệt SMMMS, 

màng nhựa PE, ≥ 43gsm, chống 

thấm, chiều rộng 150-160cm, chiều 

dài 125-140cm 

Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

315 

Bộ khăn phẫu 

thuật phụ khoa ổ 

bụng có áo phẫu 

thuật và gạc 

2.164 Bộ 

Bộ khăn bao gồm 
• 6 khăn thấm: (30cm x 40cm) 

• 2 khăn thấm (30x 50) 

• 2 băng keo OP: (4,5cm x 50cm)  

• 2 khăn đa dụng:  (80x 80) 

• 2 áo phẫu thuật gia cỡ M: Chiều 

rộng từ 140cm – 150cm, chiều dài 

từ 120cm – 130cm, vải không dệt 

SMMMS, ≥ 43gsm, đạt tiêu chuẩn 

chống thấm AAMI mức 3 
• 1 áo phẫu thuật gia cỡ L: Chiều 

rộng từ 150cm – 160cm, chiều dài 

từ 130cm – 140cm, vải không dệt 

SMMMS, ≥ 43gsm, đạt tiêu chuẩn 

chống thấm AAMI mức 3 
• 4 gạc tam giác 

• 8 miếng gạc có cảng quang: kích 

thước (40cm x 40cm) ± 2cm x 5 

lớp, có dây.  
• 2  miếng gạc có cảng quang: kích 

thước (40cm x 80cm) ± 2cm x 5 

lớp, có dây. 
• 10  miếng gạc có cảng quang: 

kích thước (10cm x 40cm) ± 2cm x 

5 lớp, có dây. 
• 1 khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp 

(120cm x 140cm) ±2cm: vải không 

dệt, màng phim PE xanh 
• 1 khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp 

(140cm x 150cm) ±5cm: vải không 

dệt, màng phim PE xanh 
• 1 khăn phẫu thuật phụ khoa ổ 

bụng (200cm x 350cm) ±2cm, chất 

liệu SMMMS >= 50gsm, đạt tiêu 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
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Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

chuẩn chống thấm AAMI mức 3,có 

vùng thấm hút đặc biệt 

(80x100cm),  có màng phẫu thuật 

làm bằng chất liệu polyurethane 

mỏng dẻo, dính tốt bao toàn bộ 

phẫu trường (21cm x 21cm)  
• 1 túi chứa gạc 10 ô (Kích thước: 

35x70cm, có 10 ô).  

Có tiệt trùng theo tiêu chuẩn 

ISO11135, đóng gói từng bộ bằng 

túi ép Tyvek. 

316 
Bộ khăn phẫu 

thuật nội soi  
6.723 Bộ 

Bộ khăn bao gồm: 
• 1 x Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp: 

(125cm x 145cm) ±2cm, vải không 

dệt và màng nhựa chống thấm 
• 1 x Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp: 

(145cm x 155cm) ±2cm, vải không 

dệt và màng nhựa chống thấm 
• 1 x Khăn nội soi tử cung: (180cm 

x 320cm) ±2cm, chất liệu SMMMS 

>= 50gsm, đạt tiêu chuẩn chống 

thấm AAMI mức  
• 2 x Khăn đa dụng: (85cm x 

85cm) ±5cm, làm thành 2 túi chứa 

kích thước: 12 x 50cm, miệng túi 

được bẻ xuống khoảng 10cm. vải 

không dệt ≥ 4 lớp 
• 1 x Khăn trải dưới mông có túi 

(85cm x 125cm) ±2cm, túi có vạch 

đo thể tích (2000ml)  
• 8 x Khăn thấm: (40cm x 50cm) 

±2cm 
• 2 x Băng keo OP 4.5-5 x 50cm 

• 2 x Bao phủ chi: (85cm x 105cm) 

±2cm, vải không dệt ≥ 4 lớp 
• 1 x Áo phẫu thuật cỡ M (130cm 

x 155cm) ±2cm   vải không dệt ≥ 4 

lớp 
• 2 x Áo phẫu thuật cỡ L (140cm x 

165cm) ±2cm vải không dệt ≥ 4 

lớp 
• 5 x Gạc cotton 4 lớp có cản 

quang 10 x 40cm 

Đóng gói tiệt trùng từng bộ. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

317 
Bộ khăn tiểu 

phẫu phụ khoa 
540 Bộ 

Chất liệu vải không dệt SMMS, 

màng nhựa PE 
• 2 Khăn thấm 30 x 40cm 

• 1 Khăn có keo 80 x 80cm 

• 2 Bao phủ chi 80 x 80 cm 

• 8 Gạc tam giác 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

• 1 Khăn trải bàn dụng cụ S 120 x 

140cm 
• 1 Khăn đa dụng 75 x 80 cm 

• 2 Băng keo OP 4.5 x 50 cm 

Đóng gói tiệt trùng từng bộ 

318 

Giấy in monitor 

sản TOITU 

152mm*150mm 

847 Xấp 

Giấy in nhiệt, in rõ nét, tương thích 

tất cả máy TOITU đang sử dụng tại 

bệnh viện. Kích thước: 

152mmx150mmx200 sheet 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

319 

Giấy in máy điện 

tim 3 kênh 63mm 

x 30m 

220 Cuộn 

Giấy in nhiệt, in rõ nét, sử dụng 

cho máy đo điện tim 3 kênh đang 

sử dụng tại bệnh viện. Kích thước 

60mm x 30m 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

320 
Giấy điệm tim 3 

kênh 80x20m 
969 

Hộp/C

uộn 

Giấy in nhiệt, in rõ nét, sử dụng 

cho máy đo điện tim 3 kênh đang 

sử dụng tại bệnh viện. Kích thước 

80mm x 20m 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

321 

Giấy in máy điện 

tim 

110mm*140mm 

733 Xấp 

Giấy in nhiệt, sử dụng cho máy đo 

điện tim 6 kênh đang sử dụng tại 

bệnh viện. Kích thước 110mm x 

140mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

322 Giầy giấy 18.075 Đôi 

Chất liệu: vải PP không dệt. Kích 

thước 17-20cm x 35-40cm. Không 

tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

323 Giấy đo PH 1.457 Xấp 

Dùng để đo PH của dung dịch, 

thang đo từ 1 đến 14, kích thước 

(6x1) ±1 cm, màu vàng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

324 

Giấy thấm lấy 

mẫu xét nghiệm 

sàng lọc sơ sinh 

30.000 Tờ 

1/ Giấy lấy mẫu chất liệu giấy 

cotton hoặc cellulose, chuyên dùng 

cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh 

theo tiêu chuẩn NBS01-A6 của 

CLSI. Có chứng nhận dùng trong 

xét nghiệm y khoa (IVD). 

2/ Mặt trước giấy lấy mẫu: 

- Có đánh dấu ≥ 2 vòng tròn để xác 

định vị trí thấm máu, đường kính 

vòng tròn từ 12mm trở lên. 

- Có tấm phủ để bảo vệ các vị trí 

thấm máu và dính chặt với giấy lấy 

mẫu. Có thông tin về lô sản phẩm, 

hạn dùng, các dấu hiệu cảnh báo và 

thông tin lưu ý an toàn theo quy 

định. Dễ dàng tách rời khỏi phần 

giấy in thông tin. 

- Có số và mã vạch phải được hiển 

thị rõ nét. Có ≥ 8 ký tự (2 chữ cái 

in hoa đầu tiên và dãy chữ số tiếp 

theo).  

- Mã vạch đồng nhất, liền lạc giữa 

phần giấy lấy mẫu và giấy in thông 

tin. Phải sử dụng được với đầu đọc 

mã vạch của máy bấm lỗ Panthera 

Puncher 9 đang sử dụng tại bệnh 

viện. 

3/ Mặt sau giấy lấy mẫu: dính chặt 

với tấm phủ bảo vệ. Có các thông 

tin: nhà sản xuất và thông tin lưu ý 

khi sử dụng thẻ lấy mẫu. 

4/ Mặt trước giấy in thông tin: sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Ghi 

được thông tin bằng bút bi thông 

dụng, gồm các nội dung cơ bản sau 

đây: 

- Thông tin về trẻ: giới tính 

(nam/nữ), chiều cao (cm), cân nặng 

(g), ngày sinh, giờ sinh, nơi sinh, 

tuổi thai lúc sinh, dân tộc.  

- Tình trạng trẻ lúc lấy mẫu: sinh 

một, sinh đôi, sinh ba, bình thường, 

đang bị bệnh, dùng kháng sinh, 

dùng steroid, truyền máu, số lượng 

…ml, vị trí lấy mẫu : gót chân, tĩnh 

mạch, khác.  

- Chế độ dinh dưỡng: bú mẹ, bú 

bình, khác, ghi chú 

- Thông tin gia đình: Họ và tên mẹ, 

tuổi, địa chỉ, quận/huyện, thành 

phố/tỉnh, điện thoại, di động, Para, 

cách sinh: thường, mổ, khác 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

- Thông tin nơi gửi mẫu 

- Thời gian lấy mẫu, ngày, người 

lấy mẫu, đơn vị lấy mẫu, địa chỉ, 

quận/huyện, thành phố/tỉnh 

5/ Mặt sau giấy in thông tin: có 

thông tin lô sản phẩm, hạn dùng. 

6/Nhà thầu cam kết thực hiện các 

yêu cầu của Bệnh viện nếu trúng 

thầu, cụ thể: 

- Mặt trước giấy lấy mẫu: Có vị trí 

để ghi thông tin: họ và tên của mẹ, 

ngày lấy mẫu. 

- Mặt sau giấy lấy mẫu: Có logo 

của Bệnh viện Từ Dũ 

- Mặt trước giấy in thông tin: Có 

logo Bệnh viện Từ Dũ bên góc trái; 

có vị trí điền số hồ sơ nơi gửi và 

mã số xét nghiệm; Ở giữa có nội 

dung tiêu đề theo yêu cầu của bệnh 

viện “PHIẾU XÉT NGHIỆM 

SÀNG LỌC SƠ SINH - KHOA 

XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y 

HỌC – BỆNH VIỆN TỪ DŨ. 284 

Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.HCM – 

ĐT: (028).54042829-333 – 

https://tudu.com.vn” 

- Mặt sau giấy in thông tin: hướng 

dẫn cách lấy máu gót chân với nội 

dung theo yêu cầu của bệnh viện 

325 

Giấy in 2 lớp 

máy Sterrad 

100S 

36 Cuộn 

-  Giấy in 2 lớp dùng in kết quả tiệt 

trùng cho máy STERRAD 100S.  

- Chiều rộng cuộn giấy 76mm ± 

1mm, dài 30,48m ± 0,02m 

- Có tài liệu chứng minh giấy in 

tương thích cho máy  STERRAD 

100S. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

326 
Giấy lau kính 

hiển vi 
40 

Xấp 25 

tờ 

Chất liệu giấy, không trầy xướt, 

không tạo xơ, không vụn bụi bẩn.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

327 Khăn trải có lỗ 2.860 Cái    

Chất liệu vải không dệt, không 

thấm nước. Kích thước 30cm x 

30cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

328 
Banh Farabeuf 

12cm 
16 Cái    

Banh vết thương hai đầu, bộ 2 

chiếc, dài 12cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

329 
Bình cầu thủy 

tinh 
50 Cái    

Bình cầu có đáy bằng, cổ nhám. 

Dung tích 250ml; chất liệu thủy 

Phòng Vật 

tư thiết bị y     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

tinh chịu nhiệt, độ bền cao. Thủy 

tinh trong suốt độ bền cao. 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

330 

Bộ dây thở có 2 

bẫy nước người 

lớn 

11 Cái    

Dây máy thở gợn sóng bằng nhựa 

PE bao gồm 1 đầu nối xoay luer 

lock cong 90 độ; 1 co nối chữ Y có 

cổng đo CO2 có nắp; 4 đoạn dây 

dài 90 cm, Co nối thẳng cỡ 22Fr -

22M; 2 bẫy nước (22M) có thể tháo 

lắp vệ sinh. Không chứa DEHP, 

BPA hoặc latex. 

Bộ dây thở 2 nhánh có 2 bẫy nước 

sử dụng cho người lớn tưởng thích 

máy thở R860 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

331 

Bộ dây thở 1 

nhánh kèm van 

thở ra dùng cho 

người lớn 

15 Bộ 

Bộ dây thở 1 nhánh kèm van thở ra 

dùng cho người lớn, tương thích 

máy thở VT 100 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

332 
Bóng đèn chân 

không 2.7 V 
20 Cái    

Bóng đèn chân không 2.7 V tương 

thích sử dụng cho đèn nội khí quản 

cáp quang Riester đang sử dụng tại 

bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

333 
Bộ đèn đặt NKQ 

người lớn 2 lưỡi 
2 Bộ 

Điện áp 2,5V đến 3V, dùng cho nội 

khí quản người lớn. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

334 Bộ điều áp oxy 7 Bộ 

* 2 đồng hồ: 

- Đồng hồ vào: 0 - 280 kg/cm2 

- Đồng hồ ra: 0 - 25 kg/cm2 

- Cổng khí vào: ren trong: 23mm 

- Cổng khí ra: ren ngoài: 17mm 

- Đuôi chuột: 6,5mm 

* Vỏ đồng hồ làm bằng kim loại 

chịu lực tốt. 

- Tất cả các khớp ren được làm 

bằng đồng nguyên chất 100% 

- Vỏ thân sau làm bằng nhôm 

nguyên chất to và dày 

- Áp lực đầu vào: 15 Mpa 

- Áp lực đầu ra: 0,2-0,3 Mpa 

- Van an toàn: 0,35 ± 0,05 Mpa 

- Lưu lượng: 1-10L/min 

- 1-15L/ phút 

- Nhiệt độ tối đa: 121 độ C, áp suất 

0,142 Mpa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

335 
Bộ đèn đặt nội 

khí quản sơ sinh 
2 Bộ 

Bộ đèn đặt nội khí quản sơ sinh 

gồm: 

01 Lưỡi thẳng Miller số 00 

01 Lưỡi thẳng Miller số 0 

01 Lưỡi thẳng Miller số 1 

01 Cán pin tiểu 

01 Hộp đựng bằng nhựa 

- Cán đèn: bề mặt được mạ crom,  

bóng đèn led ánh sáng trắng, ISO 

7376 

- Lưỡi đèn sợi quang, kim loại chất 

lượng cao, thời gian sử dụng lâu 

dài, không bám bụi – dễ lau chùi, 

có thể tiệt trùng ở 134°C – khoảng 

4.000 lần 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

336 
Bộ kit bảo trì 

máy nén 
2 Bộ 

Bộ kit bảo trì dùng máy nén cho 

máy sinh khí ni tơ Genius 1025 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

337 
Cán Dao Số 3 

(May Da Bụng) 
52 Cái    

Cán Dao Số 3. Chất liệu thép 

không gỉ, dài 125-130mm. Hấp tiệt 

trùng được 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

338 
Cây nong cổ tử 

cung 5.5mm 
1 Cái    

Chất liệu inox. Đầu hình chóp, dài 

185mm, đường kính 5.5mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

339 
Cây nong cổ tử 

cung 6.5mm 
1 Cái    

Chất liệu inox. Đầu hình chóp, dài 

185mm, đường kính 6.5mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

340 
Cây nong cổ tử 

cung 7mm 
2 Cái    

Chất liệu inox. Đầu hình chóp, dài 

185mm, đường kính 7mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

341 
Cây nong cổ tử 

cung 7.5mm 
1 Cái    

Chất liệu inox. Đầu hình chóp, dài 

185mm, đường kính 7.5mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

342 
Cây nong cổ tử 

cung 8mm 
1 Cái    

Chất liệu inox. Đầu hình chóp, dài 

185mm, đường kính 8mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

343 
Cây nong cổ tử 

cung 8.5mm 
1 Cái    

Chất liệu inox. Đầu hình chóp, dài 

185mm, đường kính 8.5mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

344 
Cột lọc Coda 

Inline 
32 Cặp 

Bộ lọc gồm lọc HEPA, lọc VOC để 

gắn vào đường dẫn khí dẫn vào tủ 

nuôi cấy phôi. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

345 
Chén chum inox 

6x8 
8 Cái    Chén chum inox 6x8 cm  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

346 

Chất chuẩn (100-

200 Series 

Tuning Solution) 

2 Chai 

Làm bằng poly propylenglycol 

(PPG) dùng cho máy Qsight 

210MD của bệnh viện đang có tại 

khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

347 
Đầu in cho máy 

in cassette 
3 Cái    

Đầu in cho máy in cassette, tương 

thích máy đang sử dụng tại bệnh 

viện. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

348 

Dây điện tim 5 

chuyển đạo cho 

MP20 

5 Sợi 
Bộ dây điện tim 5 chuyển đạo 

tương thich monitor Philips 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

349 

Dây điện tim 5 

chuyển đạo cho 

GE B40i 

20 Sợi 

Loại 5 chuyển đạo tương thích tất 

cả monitor GE đang sử dụng tại 

bệnh viện. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

350 
Dây silicon dùng 

nhiều lần 
10 Cái    

Chất liệu silicon, phù hợp theo máy 

thở đang sử dụng tại bệnh viện 

(máy Hamilton medical, Esprit, 

Evo2, Carescape R860, Hamilton-

C3, Acutronic) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

351 
Dây SPO2 GE-

B40i 
5 Cái    

Bộ dây điện tim 5 chuyển đạo, 

tương thích tất cả monitor GE đang 

sử dụng tại bệnh viện. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

352 

Dây điện tim 5 

chuyển đạo cho 

monitor philips 

20 Sợi 

Loại 5 chuyển đạo, tương thích tất 

cả monitor Philips đang sử dụng tại 

bệnh viện. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

353 

Đầu phun khí 

dung Solo dùng 1 

lần 

12 Cái    

Đầu phun khí dung màng rung 

Solo dùng 1 lần, tương thích máy 

thở đang sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

354 

Đầu dò khối phổ 

(Unified 

Multiplier) 

3 Cái    

Đầu dò khối phổ tương thích với 

máy Qsight 210MD của bệnh viện 

đang có tại khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

355 

Dầu bôi trơn bộ 

lấy mẫu tự động 

(PAL Lubrication 

Kit including 

brush) 

1 Chai 

Dầu tổng hợp PTFE tương thích 

với bộ lấy mẫu PAL RSI  của máy 

Qsight 210MD của bệnh viện đang 

có tại khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

356 
Đầu nối khí máy 

nén 
2 Cái    

Đầu nối nhanh khí nén bằng thép, 

nối ống đường kính 1/4 inch cho 

máy sinh khí ni tơ Genius 1025 của 

bệnh viện đang có tại khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

357 
Đèn gù chân cao 

bóng led 
6 Cái    

- Cường độ sáng (Lux): 0-30.000 

LUX có thể tuỳ chỉnh  

- Nhiệt độ màu (K): 5000±500K - 

Chỉ thị màu (Ra%): ≥95  

- Chiếu sáng: Cố định - Nguồn 

sáng: Osram LED (Đức) - Số bóng 

LED: 3 - Kích thước trường sáng: 

8-19cm - Chiều dài cổ đầu đèn 

(mm): 550 - Chiều cao đèn có thể 

điều chỉnh: 1625mm ± 160mm 

 - Chiều dài cổ ngỗng: 700mm ± 

70mm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

358 
Đèn cồn thủy 

tinh 
24 Cái    

Thủy tinh trong suốt ,thành dày , 

chịu nhiệt và chịu va đập cơ học 

cao, có nắp nhựa chịu nhiệt đậy kín 

khi không dùng,nhỏ gọn phù hợp 

thao tác trong phòng thí nghiệm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

359 Đèn cồn Inox 1 Cái    

Đèn cồn inox không rỉ sét. Dung 

tích 200ml. Không bể vỡ và dễ 

dàng bảo quản. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

360 
Đèn led khám 

bệnh 
9 Cái    

Dạng di động, 1 giá chắc và bền, 2 

trong 5 bánh xe có thể khóa 

ánh sáng led (ánh sáng lạnh) có thể 

điều chỉnh được tiêu cự và cường 

độ sáng. Tay cầm dài, mềm dẻo, có 

thể uốn cong theo mọi hướng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

361 

Điều áp hút gắn 

tường 0-250 

mbar 

7 Bộ 

Điều áp hút gắn tường, áp lực hút 

điều chỉnh trong khoảng 0 đến 250 

mbar, có van điều chỉnh lực hút và 

van khoá khi không sử dụng, có 

bình chống tràn dịch và bình hút 

bình hút dễ dàng tháo lắp để vệ 

sinh, đầu cắm chuẩn afnor tương 

thích với đầu cắm hệ thống hút âm 

tường tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

362 
Đồng hồ đo nhiệt 

độ, độ ẩm 
4 Cái    

Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm treo 

tường 

Giá trị đo được hiển thị bằng kim 

đồng hồ hoặc số 

Độ chính xác +/- 5%  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

363 

Dụng cụ mở 

đường đo huyết 

áp động mạch 

xâm lấn 

345 Cái    

Catheter Polyurethane cản quang 

nhạy nhiệt 20G dài 4.5cm - 8cm; 

18G dài 8cm -12cm, ống bọc ngoài 

đầu típ chống xoắn, dây dẫn thẳng. 

Kim dẫn thẳng 20G x 4cm; 18G x 

7cm. Bơm tiêm 2.5cc, 5cc. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái , không latex 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

364 
Hộp gòn tròn nhỏ 

7x8cm 
30 Cái    

Hộp gòn tròn nhỏ 7x8cm, INOX 

(gồm có đáy và nắp hộp)  

Phòng Vật 

tư thiết bị y     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

365 

Hộp 81 chỗ cho 

tuýp giữ mẫu 

lạnh 2ml 

50 Cái    

Hộp trữ lạnh 81 vị trí, dùng cho 

tube 1 – 2mL  

Số vị trí mẫu: Tối đa 81 vị trí, thích 

hợp cho cả loại ống trữ lạnh ren 

trong và ren ngoài 

Khoảng nhiệt độ có thể chịu được 

nhiệt độ từ - 196° C đến +121°C 

Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ hộp 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

366 

Kềm hình tim 

răng, thẳng dài 

220-250mm 

30 Cái    

Kềm hình tim răng, thẳng, dài 220-

250mm, chất liệu inox hoặc thép 

không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

367 
Kềm Kelly thẳng, 

dài 160mm 
100 Cái    

Kẹp mạch máu Rankin, mảnh, 

thẳng, dài 160mm, chất liệu inox 

hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

368 
Kềm Rochester 

cong 200mm 
20 Cái    

Kẹp mạch máu Rocheste, cong, dài 

200mm, chất liệu inox hoặc thép 

không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

369 
Kềm kocher, dài 

160mm 
10 Cái    

Kẹp mạch máu Kocher, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 160mm, 

chất liệu inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

370 
Kềm Kocher, dài 

200mm 
50 Cái    

Kẹp mạch máu Kocher, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 200mm, 

chất liệu inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

371 
Kềm Sát Trùng 

Thẳng 
30 Cái    

Kềm Sát Trùng Thẳng, dài 23-

25cm, chất liệu inox hoặc thép 

không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

372 
Kéo Metjenbaum 

180-200mm 
30 Cái    

Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, 

mũi tù/tù, dài 180-200mm, chất 

liệu inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

373 
Kéo Metjenbaum 

dài 230mm 
10 Cái    

Kéo phẫu tích Nelson-

Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 

230mm, chất liệu inox hoặc thép 

không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

374 Kẹp khăn 10 Cái    
Kẹp săng, dài 135mm, chất liệu 

inox 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

375 
Kelly Dài Thẳng 

20Cm 
56 Cái    

Kelly Dài Thẳng 20cm, chất liệu 

inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

376 Fixchamp 50 Cái    
Kẹp săng mổ Backhaus, dài 13cm, 

chất liệu inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

377 
Kềm kelly cong 

không mấu 25cm 
15 Cái    

Kềm kelly cong không mấu 25cm, 

chất liệu inox 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

378 

Kềm tim đầu nhỏ 

Bonney thẳng dài 

24cm 

10 Cái    

Kềm tim đầu nhỏ Bonney thẳng dài 

24cm, có răng, chất liệu inox hoặc 

thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

379 
Kéo Mayo cong 

dài 170mm 
305 Cái    

Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi 

vát, mũi tù, dài 170mm, chất liệu 

inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

380 
Kéo cong 2 đầu 

tù 18cm 
5 Cái    

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ. 

Kéo cong 2 đầu tù 18cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

381 
Kềm kelly thẳng 

25cm 
20 Cái    

Chất liệu: làm inox. Kềm kelly 

thẳng 25cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

382 

Kềm tim thẳng 

không mấu dài 

23-25cm 

15 Cái    
Kẹp gắp bông băng, cong, dài 23-

25cm. Chất liệu Inox 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

383 

Kelly cong nhỏ 

kẹp mạch máu 

12,5cm 

18 Cái    
Kelly cong nhỏ kẹp mạch máu 

12,5cm. Chất liệu inox 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

384 
Kéo Metjenbaun 

ngắn 140cm 
2 Cái    

Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, dài 

140mm. Chất liệu inox 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

385 
Kéo cắt chỉ nhỏ 

14cm 
4 Cái    

Kéo cắt chỉ thẳng, đầu nhọn dài 

14cm. Bằng inox  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

386 
Kềm kẹp kim 

14cm 
2 Cái    

Kẹp mang kim, kiểu mảnh, cỡ vừa, 

thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, 

dài 140mm.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

387 Kềm Allis 120 Cái    

Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có 

răng 5x6, dài 155-190mm, chất liệu 

inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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388 
Kim đốt sóng cao 

tần 
20 Cái    

* Điện cực dao mổ điện cao tần 

dùng điều trị u xơ tử cung và lạc 

nội mạc tử cung 

-  Điện cực ứng dụng công nghệ 

cảm biến trở kháng mô  

- Chất liệu: Cán nhựa, trục điện cực 

bằng thép không gỉ và được cách 

nhiệt ngoại trừ đầu điện cực. 

- Thân điện cực  được làm nhẵn và 

đánh dấu trên thân điện cực để dễ 

dàng chèn và định vị dưới siêu âm  

- Chiều dài điện cực các cỡ: 23-

36cm. 

- Chiều dài đầu đốt các cỡ: 1cm - 

3cm 

- Đường kính: 1,65mm 

- Dây dẫn tín hiệu tích hợp (dây 

điện an toàn)  

- Làm mát điện cực bằng hệ thống 

dây dẫn tuần hoàn khép kín (dây 

nhựa chuyên dụng cho máy bơm)  

- Bốn tấm điện trở trung tính tích 

hợp.  

- Tiệt khuẩn từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

389 
Lam nhuộm hóa 

mô miễn dịch 
15 Hộp 

Chất liệu: thủy tinh cao cấp, Kích 

thước 76x26mm ± 1mm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

390 
Lưỡi thẳng 

Muller 1 
3 Cái    

Lưỡi đèn nội khí quản dạng thẳng 

số 1, sử dụng cho sơ sinh 

- Lưỡi đèn sợi quang, kim loại chất 

lượng cao, thời gian sử dụng lâu 

dài, không bám bụi – dễ lau chùi, 

có thể tiệt trùng ở 134°C – khoảng 

4.000 lần 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

391 
Lưu lượng kế 

oxy 
10 Bộ 

Lưu lượng kế 10 lít/ phút. Đầu cắm 

chuẩn Afnor phù hợp với khẩu khí 

âm tường của Bệnh Viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

392 
Lưỡi đèn cáp 

quang số 0 
2 Cái    

Số lượng sợi dẫn quang > 4.500 

sợi. Lưỡi đèn được thiết kế nguyên 

khối. Lưỡi đèn được làm hoàn toàn 

bằng thép. Bề mặt lưỡi đèn được 

mạ crôm. Hấp tiệt trùng được. 

Tương thích với tất cả các tay cầm 

đang sử dụng tại bệnh viện. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

393 
Mâm inox 

46x32x2cm 
4 Cái    Mâm inox 46x32x2cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     
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394 

Miếng dán đậy 

đĩa PCR dùng 

nhiều lần 

100 Cái    

Miếng cao su dùng để đậy kín đĩa 

96 giếng (dùng khi điện di mao 

quản trên máy ABI3500 của bệnh 

viện đang có tại khoa). Miếng đậy 

có khe hở phía trên mỗi giếng để 

các mao quản có thể đâm xuyên 

qua khi bơm mẫu. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

395 Mỏ Vịt Nội Soi 5 Cái    

Chất liệu Inox hoặc thép không gỉ. 

Hấp tiệt trùng tái sử dụng nhiều 

lần, kích thước 95-105 x 35mm ± 

5mm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

396 
Mỏ vịt inox 

(trung) 
580 Cái    

Chất liệu inox không gỉ, kích thước 

trung. Hấp tiệt trùng tái sử dụng 

nhiều lần 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

397 Mỏ vịt inox (lớn) 20 Cái    

Chất liệu inox không gỉ, kích thước 

lớn. Hấp tiệt trùng tái sử dụng 

nhiều lần 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

398 Mỏ vịt inox (nhỏ) 50 Cái    

Chất liệu inox không gỉ, kích thước 

nhỏ. Hấp tiệt trùng tái sử dụng 

nhiều lần 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

399 
Mực in máy 

Sterrad 100S 
4 Băng 

Mực in dùng cho máy in máy tiệt 

trùng Sterrad 100S đang sử dụng 

tại bệnh viện. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

400 

Bộ nong cổ tử 

cung từ số 3 đến 

số 15 (có số lẻ)  

5 Bộ     

Que nong cổ tử cung , đầu hình 

chóp, dài 185mm, đường kính 3 -

15mm. Chất liệu inox hoặc thép 

không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

401 
Nhíp có mấu 

20cm 
5 Cái    

Nhíp mô Waugh, mảnh, thẳng, 

ngàm có răng (1x2), dài 200mm, 

chất liệu inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

402 
Nhíp không mấu 

200mm 
5 Cái    

Nhíp phẫu tích Cushing, mảnh, 

thẳng, ngàm có khía, dài 200mm, 

chất liệu inox hoặc thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

403 
Nhíp không mấu 

25cm 
108 Cái    

Nhíp phẫu tích mô, mảnh, thẳng, 

không máu, dài 25cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

404 
Nhíp kẹp dài 

20cm 
27 Cái    

Nhíp phẫu tích Cushing, mảnh, 

ngàm có khía, dài 20cm.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

405 Ống dây dẫn mẫu  20 Cuộn 

Ống dây dẫn mẫu dài 1,5m, đường 

kính trong 0,005 inch dùng cho 

máy Qsight 210MD của bệnh viện 

đang có tại khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

406 
Pen cong không 

mấu dài 25cm 
6 Cái    

Pen gắp cong không mấu size 25 

cm bằng thép hoặc inox không gỉ.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

407 
Phin lọc khuẩn 

thở vào 
10 Cái    

Lọc khuẩn thở vào dùng nhiều lần 

tương thích máy Esprit.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

408 
Ribbon nhiệt cho 

máy in cassette 
12 Cuộn 

Tương thích với máy in cassette 

đang sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

409 
Ribbon nhiệt cho 

máy in lam kính 
6 Cuộn 

Tương thích với máy in lam kính 

đang sử dụng tại bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

410 Rôto bộ lấy mẫu 1 Cái    

Roto 6 cổng tương thích với bộ lấy 

mẫu PAL RSI  của máy Qsight 

210MD của bệnh viện đang có tại 

khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

411 Túi hậu môn 157 Cái    

Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi 

xả, túi có lớp vải không dệt mềm, 

và lớp phim chống thấm để chứa 

chất thải. Mặt ngoài túi trong suốt. 

Đế làm từ hydrocolloid và đế có 

vòng cắt 15-60mm. Miệng xả của 

túi rộng 7cm. Tích hợp khóa cuốn 

và có lọc khí chống mùi. Chiều dài 

túi 283mm. Không chứa latex, 

không chứa DEHP. Sử dụng 1 lần.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

412 
Thiết bị ghi nhiệt 

độ độ ẩm 
1 Cái    

Thiết bị đo và ghi nhận nhiệt độ, độ 

ẩm  

Phạm vi đo nhiệt độ từ -18 đến 

+55°C (-0,4 đến +131°F) 

Độ chính xác ±0,3°C (±0,54°F) 

Phạm vi đo (RH): 0 đến 100%RH 

Độ chính xác: ±2,0%  

Chế độ ghi nhật ký có thể tùy 

chỉnh: từ 10 giây đến 24 giờ 

Dung lượng bộ nhớ: >500.000 mỗi 

kênh 

Tích hợp còi báo động 

Nguồn: 2 x pin AAA 1,5V 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

413 
Van Peep và đầu 

chữ T dùng 1 lần 
90 Cái    

Đường kính kết nối với dây thở: 

22mm/ 15mm/ 10mm. Van Peep 2-

10 cmH20 kèm càng, dùng 1 lần. 

Dùng cho trẻ em, sơ sinh 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

414 
Vòng tránh thai 

TCU 
1.310 Cái    

TCU 380A có cấu trúc bằng nhựa 

polyethylene kết hợp với một 

lượng nhỏ dây đồng quấn quanh 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

thân vòng tránh thai 

Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

415 
Xe đẩy bình oxy 

inox 6 khối 
1 Cái    

Thép không rỉ, sơn chống rỉ, trọng 

lượng 10-15kg, tải trọng 100-

120kg, bánh xe lớn 200mm, bánh 

nhỏ 80mm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

416 
Xe đẩy bệnh 

nhân ngồi 
10 Cái    

Khung bằng thép; có tay tựa và 

chân cố định, bánh xe sau dạng 

đúc, bánh trước bằng nhựa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

417 
Xy lanh hút mẫu 

(loại 100ul) 
40 Cái    

Xy lanh hút có dung tích 100uL, 

đầu piston bằng PTFE cho bộ phận 

Autosampler của máy Qsight 

210MD của bệnh viện đang có tại 

khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

418 

Kim Lancet lấy 

máu mao mạch ở 

người lớn và gót 

chân trẻ sơ sinh 

70.000 Cái    

Kim dạng lancet an toàn để lấy 

máu mao mạch ở ngón tay người 

lớn hoặc gót chân trẻ sơ sinh 

Kim tự thụt vào sau khi đâm vào 

ngón tay hoặc gót chân để đảm bảo 

an toàn cho nhân viên y tế 

Kim đã được vô trùng, sẵn sàng để 

dùng, và dùng một lần duy nhất 

Kích thước kim từ 17G và dài 2mm 

hoặc hơn để đảm bảo lấy đủ lượng 

máu trong lần đâm kim (≥ 5 giọt 

máu gót chân trong một lần đâm 

kim) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

419 

Ống dẫn lưu 

màng phổi cho 

trẻ sơ sinh 

50 Cây 

Bộ dùng để mở đường vào khoang 

màng phổi bao gồm: 

+ Ống thông bằng nhựa trong suốt 

+ Trocar bằng thép ko rỉ 

+ Cỡ 10Fr dài 10 cm 

+ Có 1 lỗ ở đầu 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

420 

Miếng dán đĩa 

dùng một lần 

trong PCR 

3.000 Cái    

Không chứa DNase, RNase, DNA, 

RNA, chất ức chế PCR, kết dính 

mạnh, tốc độ bay hơi <5%, nhiệt 

độ hoạt động từ -20°C-110°C. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

421 

Chai nuôi cấy 

dạng slideflask 

9cm2 

2.000 Cái    

Chất liệu nhựa Polystyrene hoặc 

kính trong suốt; tiệt trùng; có nắp 

có lỗ thông khí; Diện tích nuôi cấy 

9cm2, có thể tách đáy chai rời ra 

thành một tiêu bản độc lập, dùng 

trong nuôi cấy tế bào.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

422 

Bộ khăn phẫu 

thuật nội soi 

Buồng tử cung 

1.440 Bộ     

Gồm:  

Chất liệu vải không dệt SMMS, 

màng nhựa PE 
• 1 khăn phủ bàn dụng cụ 2 lớp 

140 x 150cm 
• 1 khăn nội soi tử cung 160 x 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

320cm, chất liệu SMMMS >= 

50gsm, đạt tiêu chuẩn chống thấm 

AAMI mức 3,có vùng thấm hút đặc 

biệt, dính tốt bao toàn bộ phẫu 

trường (21cm x 21cm).  
• 1 khăn trải dưới mông có túi 80 x 

120cm (có vạch đo lường 2000ml)  
• 4 khăn thấm 30 x 40cm 

• 2 băng keo OP 5x50cm 

• 2 bao phủ chi 80 x 100cm 

• 5 gạc cotton 4 lớp có cản quang 

10 x 40cm 
• 2 áo phẫu thuật có gia cố thân 

135 x 160cm 

Có tiệt trùng theo tiêu chuẩn 

ISO11135, đóng gói từng bộ bằng 

túi ép Tyvek 

Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng 

423 
Straw trữ tinh 

trùng 
200 Cái    

Straw 0.5ml dùng để chứa tinh dịch 

trong quá trình trữ lạnh tinh trùng; 

làm bằng nhựa ionomeric, 

 gồm 2 đầu: một đầu có nút bông 

chặn an toàn có màu, một đầu dùng 

để chứa 0.5ml mẫu tinh trùng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

424 
Bộ khăn tê tủy 

sống 
1.000 Bộ     

Gồm: 

* Gạc bông dệt 8 lớp: 5x5cm: 5 

miếng 

* Khăn có lỗ: ngang 80cm x cao 

100cm, lỗ rộng (từ lỗ cũ xuống 

thấp phần dưới lưng 3cm): 1 miếng 

* Khăn trải bàn: 70x70cm: 1 miếng 

* Khăn lót (thấm): 45 x 60 cm: 1 

miếng 

* Khăn thấm: 30 x 40 cm: 2 miếng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

425 Tube 0,5 ml PCR 1.000 Cái    

Thể tích ống: 0,5ml. Ống có thành 

mỏng, đồng đều đảm bảo truyền 

nhiệt tối ưu; trong suốt giúp quan 

sát dễ dàng nghiệm phẩm; nắp đậy 

kín, chống bay hơi; không chứa các 

chất ức chế DNase, RNase, DNA; 

phạm vi nhiệt độ: ổn định từ -20ºC 

đến 100ºC. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

426 
Túi giảm đau sản 

khoa  
1.000 Bộ 

Túi chứa dịch 200ml bằng chất liệu 

PVC mềm trong suốt, cổng bơm có 

van kích hoạt Luer,  dây truyền 

dịch chống gập dài 150cm-160cm 

đường kính trong 1mm có đoạn để 

ép dịch truyền bằng silicon trong 

suốt, cảm biến áp suất và bộ phận 

loại bỏ không khí kích thước từ 

0,22 - 1,2 micron. Kết thúc bằng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

đầu kết nối van một chiều, áp lực 

mở van từ  0,1bar đến 0,35bar  

Đóng gói tiệt trùng từng bộ 

427 

Miếng dán đĩa 

PCR dùng một 

lần trong 

Realtime PCR 

400 Cái    

Trong suốt, dùng trong Realtime 

PCR đọc tín hiệu từ trên xuống, 

Không chứa DNase, RNase, DNA, 

RNA, chất ức chế PCR, kết dính 

mạnh, tốc độ bay hơi <5%, nhiệt 

độ hoạt động từ -20°C-110°C. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

428 

Đĩa PCR 96 

giếng trắng đục, 

thành mỏng dùng 

trong Realtime 

PCR 

200 Cái    

Đĩa PCR 96 giếng trong, chiều cao 

giếng thấp (low profile), có viền đủ 

(full skirted) sử dụng tương thích 

cho máy Realtime PCR CFX 96. 

Không chứa DNase, RNase, DNA, 

RNA, chất ức chế PCR, kết dính 

mạnh, tốc độ bay hơi <5%, nhiệt 

độ hoạt động từ -20°C-110°C. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

429 
Dây hút dịch soi 

buồng tử cung 
150 Cái    

Dây hút dịch soi buồng tử cung, dài 

2m-2,1m. Đường kính ngoài 

9,9mm, đường kính trong 6,3mm. 

chất liệu silicon. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

430 

Miếng dán điện 

cực dùng cho trẻ 

sơ sinh 

150 Miếng 

Chất liệu phù hợp dùng cho trẻ sơ 

sinh, tương thích với máy monitor 

Philip đang sử dụng tại khoa. Chất 

liệu xốp mềm, có sẵn lớp gel dán, 

có độ bám dính, không gây kích 

ứng da.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

431 

Bộ dây thở HFO 

cho sơ sinh dùng 

một lần 

120 Bộ     

Bộ dây theo máy thở Drager và 

máy thở Getinge senorvo-n đang sử 

dụng tại bệnh viện. Dây thở có tính 

trở nhiệt và công nghệ bán thấm 

giúp giảm đọng nước, giảm viêm 

phổi thở máy. Bình làm ấm/ẩm có 

phao kép giúp tự động làm đầy, 

đảm bảo an toàn 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

432 

Đĩa PCR 96 

giếng trong, 

tương thích với 

máy giải trình tự 

ABI  

120 Cái    

Đĩa PCR 96 giếng, thể tích 0,2 mL, 

có viền phân nữa, tương thích với 

máy giải trình tự ABI, làm bằng 

polypropylene trong suốt, siêu 

sạch, nhận không có DNase, 

RNase, DNA, chất ức chế PCR, 

không có pyrogen. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

433 
Lọc khí màu 

xanh  
50 Cái    

Màng lọc không khí màu xanh, 

chất liệu PTFE 

(polytetrafluoroethylene), kích 

thước lỗ lọc 0.2-0.21µm, tiệt trùng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

434 
Điện cực đơn cực 

2 chân vòng cắt  
30 Cái    

Điện cực đơn cực 2 chân vòng cắt 

tương thích với máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 

chú 

435 Bình hút 4000ml 27 Cái    

Dung tích 4,000ml, bình hút có nắp 

đậy. Nắp đậy có ron và có 2 đầu 

inox dẫn dịch. Trên thân bình có 

chia vạch, nhỏ nhất là 200ml. Chất 

liệu Polysulfone 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

436 
Dao mổ siêu âm 

mổ nội soi  
20 Cái    

Cán dài 35cm - 37cm, chiều dài 

hàm 24mm; chiều dài đường cắt 

21.8mm; độ mở hàm 17.2mm; cán 

xoay 360 độ điều chỉnh bằng một 

tay; hàm dưới của tay dao có thể 

được sử dụng ở vị trí mở hoặc 

đóng để truyền năng lượng. tương 

thích với  máy GEN11 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

437 

Kim dẫn đường 

sử dụng trong đốt 

sóng cao tần 

RFA 

20 Cái    

Kim dùng để dẫn đường đưa ống 

thông, thiết bị sinh thiết hoặc các 

thiết bị khác vào cơ thể người bệnh 

dưới siêu âm. 

Kích thước: chiều dài kim 14cm -

16cm, đường kính ngoài kim 13G. 

Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

438 
Nhíp cong không 

mấu mũi L 
20 Cái    

Nhíp cong không mấu mũi L, chất 

liệu thép không gỉ, thân nhíp mềm 

mỏng, dễ gắp, kích thước 12-16cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

439 

Nòng đầu tù 

trocar vô bụng 10 

mm 

20 Cái    

Nòng đầu tù trocar 10 mm tương 

thích với vỏ ngoài trocar 11mm của 

Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

440 
Tay dao đốt 

lưỡng cực 36cm  
20 Cái    

Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm 

phủ nano chống dính, đầu cong, 

chiều dài thân 37cm, đường kính 

thân 5mm, quay 350 độ, tương 

thích máy Coviden đang có tại 

bệnh viện 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

441 
Van Bào mô 12 

mm  
20 Cái    

Van Bào mô 12 mm (màu đỏ), 

trong trong nội soi bào mô tương 

thích máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

442 MicroPlates Kit 15 Cái    

Đĩa 96 giếng đáy chữ U, 

polystyrene, không chứa kim loại 

nặng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

443 

Bộ ống thông tử 

cung dùng trong 

nội soi vô sinh 

10 Cái    

Bộ ống thông tử cung dùng trong 

nội soi vô sinh, tương thích với 

máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

444 
Dao siêu âm mổ 

hở cán dài 23cm 
10 Cái    

Dao siêu âm mổ hở thích ứng mô, 

đường kính cán 5mm, chiều dài cán 

23cm, kết hợp tương thích với dây 

dao và máy phát chính GEN11  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 
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thực hiện 

Quy 

cách 

 Ghi 
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445 
Dao siêu âm mổ 

hở, cán dài 9cm  
3 Cái    

Dao siêu âm mổ hở thích ứng mô, 

chiều dài cán 9cm, kết hợp tương 

thích với dây dao và máy phát 

chính GEN11  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

446 
Dây đốt bipolar 

lưỡng cực mổ hở 
10 Dây 

Dây đốt bipolar lưỡng cực mổ hở, 

dài từ 300cm – 350cm, đầu nối 

tương thích với nhíp bipolar mổ hở, 

đầu nhíp 1,5- 2mm (đầu cong 45 

độ) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

447 

Dây đốt đơn cực 

soi BTC 2 chân ( 

279)  

10 Cái    

Dây đốt đơn cực soi BTC 2 chân, 

dài 300cm, đầu cắm tương thích 

với tay cắt nội soi BTC đơn cực 2 

chân tương thích máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

448 
Kéo Mayo cong 

23cm 
10 Cái    

Kéo phẫu thuật Mayo, cong, 2 mũi 

tù, dài 230mm, chất liệu inox hoặc 

thép không gỉ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

449 
Dụng cụ giữ 

lame Microarray 
10 Cái    

Thanh trượt giúp chèn lam 

microarray, tương thích với buồng 

ủ lai của Agilent, sử dụng cùng với 

gasket slide để phối trộn mẫu và 

lai. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

450 

Nhíp Bipolar mổ 

hở, đầu nhíp 1,5- 

2mm (đầu cong 

45 độ)  

10 Cây    

Tổng chiều dài 20 cm, đầu đốt 1.5-

2.0mm, dầu đốt cong 45 độ, . Đầu 

đốt chống dính ngăn cản hiện 

tượng quá nhiệt khi đốt. Đầu đốt 

thiết kế vi cấu trúc cải thiện khả 

năng giữ chặt mô khi kẹp. Khớp 

nối có tính năng định hướng độ 

khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ 

trợ lực đàn hồi mạnh cho bóc tách 

mô. Có quy định mã màu ở chuôi 

cắm để phân biệt kích thước đầu 

tip. Kẹp đốt có thể hấp tiệt trùng.  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

451 

Nòng trong đầu 

tù dùng trong đốt 

lưỡng cực  

10 Cái    

Nòng trong đầu tù dùng trong đốt 

lưỡng cực, tương thích với tay cắt 

nội soi buồng tử cung lưỡng cực 

của Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

452 

Tay dao đốt 

lưỡng cực 23cm 

(mổ hở) 

10 Cái    

Tay dao hàn mạch mổ hở hàm phủ 

nano chống dính, đầu cong, chiều 

dài thân dao 23cm, đường kính 

thân dao 5mm, quay 350 độ tương 

thích máy Coviden 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 
    

453 

Van Peep và đầu 

chữ T dùng nhiều 

lần 

10 Cái    

Đường kính kết nối với dây thở: 

22mm/ 15mm/ 10mm. Van Peep 2-

10 cmH20 kèm càng, dùng nhiều 

lần. Dùng cho trẻ em, sơ sinh 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

454 

Cán đốt tích hợp 

với ruột kẹp đốt 

lưỡng cực, cỡ 2,4 

mm, dài ≥ 26 cm 

5 Cái    

Cán đốt tích hợp với ruột kep đốt 

lưỡng cực, cỡ 2,4 mm, dài ≥ 26 cm, 

hàm phẳng, loại dùng 1 lần  

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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455 Cán đốt vi phẫu  5 Cái    

Cán đốt vi phẫu dùng trong nội soi 

kẹp tắt rốn tương thích máy Karl 

Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

456 

Dao mổ lưỡng 

cực tiên tiến 

dùng mổ mở 

5 Cái    

Dao mổ lưỡng cực tiên tiến tương 

thích máy GEN11 dùng mổ mở, 

chiều dài 23-27cm 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

457 
Điện cực đơn cực 

2 chân đầu nhọn  
5 Cái    

Điện cực đơn cực 2 chân đầu nhọn 

tương thích máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

458 

Điên cực đơn cực 

2 chân lăn cầm 

máu  

5 Cái    
Điên cực đơn cực 2 chân lăn cầm 

máu tương thích máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

459 
Tay dao đốt 

lưỡng cực 200C 
5 Cái    

Tay dao hàn mạch máu, dài 

200mm, đầu tip cong 18 độ, trơn 

nhẵn, bọc lớp cách điện, sử dụng 

nhiều lần, hấp tiệt trùng được ở 

nhiệt độ cao ≥ 138 độ C, tương 

thích với máy cắt đốt Erbe 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

460 
Tay dao đốt 

lưỡng cực 270C 
5 Cái    

Tao dao hàn mạch máu, dài 

270mm, đầu tip cong 18 độ, trơn 

nhẵn , bọc lớp cách điện,hấp tiệt 

trùng được ở nhiệt độ cao ≥ 138 độ 

C, tương thích với máy cắt đốt 

Erbe 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

461 
Vỏ ngoài đốt đơn 

cực 1 chân 
5 Cái    

Vỏ ngoài đốt đơn cực 1 chân tương 

thích máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

462 
Vỏ ngoài đốt đơn 

cực 2 chân 
5 Cái    

Vỏ ngoài đốt đơn cực 2 chân tương 

thích máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

463 
Vỏ trong đốt đơn 

cực 1 chân  
5 Cái    

Vỏ trong đốt đơn cực 1 chân tương 

thích máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

464 

Tay cắt nội soi 

Buồng Tử Cung 

đơn cực 2 chân  

3 Cái    

Tay cắt nội soi buồng tử cung đơn 

cực 2 chân, tương thích với vỏ 

ngoài đốt đơn cực 2 chân  và dây 

đốt đơn cực của Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

465 
Dẫn đường đặt 

sond JJ  
2 Cái    

Dẫn đường đặt son JJ là dụng cụ 

giữ và hướng Sonde lên niệu quản 

với 2 kênh dụng cụ có khóa và 

bánh răng chỉnh hướng cho Sonde, 

kèm với nòng trong, tương thích 

máy Karl Storz 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm 

thực hiện 
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cách 

 Ghi 
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466 Khoang giữ lam 2 Cái    

Dụng cụ được thiết kế đặc biệt để 

chứa Lam microarray, hoá chất lai 

và các mẫu được gắn nhãn, tương 

thích với buồng ủ lai của Agilent, 

sử dụng cùng với gasket slide để 

phối trộn mẫu và lai. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

467 
Dầu bơm chân 

không  
1 Chai 

Dầu tổng hợp PTFE tương thích 

với bơm chân không của máy 

Qsight 210MD của bệnh viện đang 

có tại khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

468 

Dây dao siêu âm 

dùng được 100 

lần tương thích 

với dao siêu âm 

cán dài 9cm 

1 Cái    

Bộ phận chuyển đổi năng lượng 

điện từ sang năng lượng cơ học, kết 

nối giữa máy phát chính và dụng 

cụ dao mổ mở siêu âm, sử dụng 

được tối đa 100 ca phẫu thuật, 

tương thích máy GEN11 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

469 

Dây dao siêu âm 

dùng được 95 lần 

tương thích với 

dao siêu âm cán 

dài 36cm và 

23cm 

1 Cái    

Bộ phận chuyển đổi năng lượng 

điện từ sang năng lượng cơ học, kết 

nối giữa máy phát chính và dụng 

cụ dao siêu âm, sử dụng được tối 

đa 95 ca phẫu thuật, tương thích 

máy GEN11 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

470 

Kim tiêm Huber 

needles và dây 

nối Polyperf 20F 

4.800 Cái    

Kích thước 20G. Đường kính kim 

0,7-1,1mm, chiều dài 15-35mm. 

Chiều dài dây nối 25cm. Tương 

thích MRI. Không tương tác với 

thuốc chống ung thư. Không chứa 

Latex, DEHP 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

471 

Kim tiêm Huber 

needles và dây 

nối Polyperf 19F 

60 Cái    

Kích thước 19G. Đường kính kim 

0,7-1,1mm, chiều dài 15-35mm. 

Chiều dài dây nối 25cm. Tương 

thích MRI. Không tương tác với 

thuốc chống ung thư. Không chứa 

Latex, DEHP 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    



STT 
Danh mục hàng 

hóa/dịch vụ 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
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472 

Bộ khăn phẫu 

thuật nội soi cắt 

tử cung 

2.000 Bộ 

Bộ khăn bao gồm: 
• 1 x Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp: 

(125cm x 145cm) ±2cm, vải không 

dệt và màng nhựa chống thấm 
• 1 x Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp: 

(145cm x 155cm) ±2cm, vải không 

dệt và màng nhựa chống thấm 
• 1 x Khăn nội soi tử cung: (180cm 

x 320cm) ±2cm, chất liệu SMMMS 

>= 50gsm, đạt tiêu chuẩn chống 

thấm AAMI mức  
• 2 x Khăn đa dụng: (85cm x 

85cm) ±5cm, làm thành 2 túi chứa 

kích thước: 12 x 50cm, miệng túi 

được bẻ xuống khoảng 10cm. vải 

không dệt ≥ 4 lớp 
• 1 x Khăn trải dưới mông có túi 

(85cm x 125cm) ±2cm, túi có vạch 

đo thể tích (2000ml)  
• 8 x Khăn thấm: (40cm x 50cm) 

±2cm 
• 2 x Băng keo OP 4.5-5 x 50cm 

• 2 x Bao phủ chi: (85cm x 105cm) 

±2cm, vải không dệt ≥ 4 lớp 
• 2 x Áo phẫu thuật cỡ M (130cm 

x 155cm) ±2cm   vải không dệt ≥ 4 

lớp 
• 2 x Áo phẫu thuật cỡ L (140cm x 

165cm) ±2cm vải không dệt ≥ 4 

lớp 
• 5 x Gạc cotton 4 lớp có cản 

quang 10 x 40cm 

Đóng gói tiệt trùng từng bộ. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

473 
Bột bó; Gói 

10cm x 2,7m 
80 Gói 

- Bó nắn chỉnh bàn chân khoèo, dị 

tật bàn chân, gối. 

- Làm nẹp bột tay, chân. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

474 
Bột bó; Gói 

15cm x 2,7m 
560 Gói 

- Bó nắn chỉnh bàn chân khoèo, dị 

tật bàn chân, gối. 

- Làm nẹp bột tay, chân. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

475 

Catheter tĩnh 

mạch trung tâm 

đặt từ ngoại biên 

cho trẻ sơ sinh 

1FR, 2FR 

1.010 Cái    

Chất liệu PVC trong suốt, có cản 

quang, đánh dấu từng cm, có kích 

cỡ Fr 1,2, có đầu nối Luer-lock. Lỗ 

tròn ở đầu catheter, đầu dây được 

bo tròn. Tiệt trùng từng cái, đóng 

gói riêng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

476 
Vòng Ring các 

size 
790 Cái    

₋ Vòng hỗ trợ điều trị sa sinh dục. 

₋ Được làm từ silicone y tế. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     
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477 
Vòng Donut các 

size 
410 Cái    

₋ Vòng hỗ trợ điều trị sa sinh dục. 

₋ Được làm từ silicone y tế 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

478 
Vòng Gellhorn 

các size 
670 Cái    

₋ Vòng hỗ trợ điều trị sa sinh dục. 

₋ Được làm từ silicone y tế. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

479 
Vòng Hodge các 

size 
410 Cái    

₋ Vòng hỗ trợ điều trị dọa sanh non 

cho thai phụ bị hở eo tử cung. 

₋ Được làm từ silicone y tế. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

480 
Bộ bảo trì và lắp 

đặt Qsight 
3 Bộ 

Bộ kit bảo trì mỗi 6 tháng cho máy 

Qsight 210MD của bệnh viện đang 

có tại khoa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

481 

Dụng cụ đâm 

thủng miếng dán 

đĩa 96 miếng 

2 Cái    

Để lắp vào bộ phận hút mẫu tương 

thích với máy Qsight 210MD của 

bệnh viện đang có tại khoa. Dưới 

đáy có đầu vát nhọn để đâm thủng 

miếng dán đĩa tránh nghẹt kim hút 

mẫu 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

482 

Tấm trượt dịch 

chuyển bệnh 

nhân 

15 Cái    

Kích thước: 91 x 50cm, có bao vải 

trơn, dễ vệ sinh, có tay cầm ở 2 

đầu, trọng lượng nhẹ 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ     

483 

Chăn sưởi ấm 

phần thân trên 

người lớn 

1.200 Cái    

Mền sưởi ấm phần thân trên người 

bệnh dùng trong phẫu thuật, là loại 

vải không dệt có 4 lớp SMMS 

(Spunbond +  Meltblown + 

Spunbond PE film + Spunbond 

Fabric), không chứa latex, tương 

thích sinh học, có lỗ nano trên bề 

mặt chăn. 

Cấu trúc xếp lớp làm tăng độ bền 

chắc, có lỗ nano trên bề mặt chăn 

giúp cung cấp một luồng khí ổn 

định và bề mặt thoải mái dễ chịu. 

Lỗ gắn ống thổi của chăn được 

thiết kế linh động, có dây khóa để 

có thể kết nối được với nhiều loại 

ống thổi. Kích thước: 202cm x 

64cm. 

Sử dụng 1 lần 

Chăn ủ ấm bệnh nhân phù hợp với 

máy IOB hoặc tương đương. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

    

 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  



Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của Phòng Vật tư Thiết bị y 

tế bằng văn bản / fax / e.mail / điện thoại); 

Thời gian giao hàng: giao hàng trong vòng 24 - 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao 

hàng của Phòng Vật tư Thiết bị Y tế 

4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

Tạm ứng: Không áp dụng  

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.  

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

Số lần thanh toán: Theo từng đợt giao hàng. 

Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục thanh toán (biên 

bản giao nhận, biên bản nghiệm thu hàng hóa, bảng xác định giá trị khối lượng công việc 

hoàn thành,+ hóa đơn tài chính hợp pháp đúng quy định và chứng từ thanh toán theo từng 

đợt). 

5. Các thông tin khác (nếu có): Tài liệu kỹ thuật hàng hóa 

Các hồ sơ gửi kèm bảng chào giá phải được sao y bảng chính hoặc sao y công ty hoặc 

đóng mộc treo của công ty 

Quý nhà cung cấp cần cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông tin kỹ thuật hàng 

hóa đã cung cấp trong bảng chào giá. 

  Đơn vị báo giá: là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hợp pháp hoặc đơn vị được ủy 

quyền hợp pháp từ nhà phân phối/nhà sản xuất của hàng hóa. 

  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ 

 

 

 

 

 

 

BS.CKII. Đinh Gia Đức 

 

 

 

 

 



 

 

 



BÁO GIÁ  

Kính gửi: BỆNH VIỆN TỪ DŨ 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

 trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa   

STT 

Mã theo 

quyết 

định 

5086/QĐ-

BYT(nếu 

có) 

Tên 

hàng 

hóa 

theo 

quyết 

định 

5086 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Tiêu 

chuẩn  

chất 

lượng 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Hãng 

sản 

xuất/ 

Nước 

sản xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá  

có thuế 

GTGT 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(%) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Mã HS 

1                              

2                               

      Cộng                         

Ghi chú : Ghi cụ thể đơn giá có thuế (5% hoặc 8% hoặc 10%) vào cột Thuế, phí, lệ phí    Khi in xóa dòng này   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2024. 
 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                                                                                                                                                            ……., Ngày…. tháng…..năm 

                                                                                                                                              Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 



                

                

                

   



 


